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	Thông tin trong cuốn sách này chỉ dành cho mục đích giáo dục và thông tin chung. Nội dung của tập này không nên được coi là lời khuyên hoặc đề xuất.

	Độc giả sẽ cần xem xét các khía cạnh pháp lý, tài chính và thuế khi đánh giá thông tin trong tập này phù hợp với hoàn cảnh cá nhân của họ như thế nào.

	Mặc dù đã thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa trong quá trình chuẩn bị cuốn sách này, nhà xuất bản không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi, thiếu sót hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trong đó.

	Tác giả và nhà xuất bản không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào gây ra, do sơ suất hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác, phát sinh từ việc sử dụng hoặc dựa vào thông tin được cung cấp trong cuốn sách này.
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GIỚI THIỆU

	Sự ra đời của Bitcoin vào năm 2009, và sự phát triển tiếp theo của các loại tiền điện tử khác trong những năm sau đó, là những sự kiện quan trọng nhất trong thế giới tài chính thay thế. Tiền điện tử là một hiện tượng phức tạp, có tầm quan trọng quốc tế và liên ngành, liên quan đến các vấn đề kinh tế, toán học, pháp lý, chính trị và xã hội.

	Sự quan tâm đến tiền điện tử đã thể hiện rõ cả về công nghệ "blockchain" và về khả năng thanh toán mà không cần sự trung gian của bên thứ ba (ngân hàng và các tổ chức tài chính nói chung). Tuy nhiên, sự phát triển của thị trường này phải gắn liền với bối cảnh đầu tư tài chính.

	Sự quan tâm đến "thế giới" này được khuếch đại bởi tình hình kinh tế - tài chính toàn cầu, đặc trưng bởi lãi suất đặc biệt thấp, và do các chính sách tiền tệ mở rộng được các Ngân hàng Trung ương áp dụng để ứng phó với cuộc khủng hoảng năm 2007. Tình huống như thế này đã khiến các nhà đầu tư trở nên khắt khe hơn trong việc tìm kiếm các tình huống tài chính thay thế có khả năng đáp ứng mong muốn về lợi nhuận của họ. Vì những lý do này, nhiều chủ thể đã coi tiền điện tử là một "sản phẩm tài chính", được hiểu theo nghĩa chung hơn là cơ hội đầu tư, đủ để đáp ứng nhu cầu của họ. Sau khi xem xét bối cảnh lịch sử và hệ thống đã cho phép ra đời loại tiền điện tử đầu tiên, Bitcoin, mục tiêu của luận án này là phân tích các khả năng đầu tư trong thị trường này.

	Đầu tiên, thông qua nghiên cứu lý thuyết về hoạt động của tiền điện tử, và thứ hai, một cách thực tế, thông qua đầu tư thực tế với việc tạo danh mục đầu tư.

	Chương đầu tiên của luận văn đề cập đến hiện tượng tiền điện tử, ban đầu là tổng quan và sau đó tập trung cụ thể vào công nghệ Bitcoin. Bitcoin, với tư cách là loại tiền điện tử đầu tiên, xứng đáng được xem xét đặc biệt và phân tích chính xác, đầy đủ hơn, điều này sẽ được dành cho các loại tiền điện tử tiếp theo.

	Vì lý do này, tất cả các vấn đề trong chương đầu tiên liên quan đến hoạt động của nó sẽ được đề cập; từ mục đích chính mà người tạo ra Bitcoin, Satoshi Nakamoto, dự định, đến công nghệ blockchain mang tính cách mạng. Đặc biệt chú trọng đến những người làm việc để vận hành mạng Bitcoin, được gọi là "Thợ đào", và những người cho phép trao đổi tiền điện tử thành tiền pháp định và ngược lại, được gọi là "Sàn giao dịch", cho đến nơi Bitcoin được lưu trữ trong các loại ví khác nhau.

	Chương thứ hai giới thiệu và phân loại các loại tiền điện tử được phát triển sau Bitcoin. Việc phân loại được thực hiện cả bằng cách xem xét mục tiêu mà những người phát triển và tạo ra "đồng tiền" theo đuổi, và bằng cách nghiên cứu các đặc điểm riêng của công nghệ nền tảng cho các loại tiền điện tử. Phân tích xu hướng thị trường cũng như so sánh với Bitcoin cũng sẽ được trình bày cho từng loại tiền điện tử, nhằm xác định sự khác biệt. Việc chọn Bitcoin làm "đồng tiền" tham chiếu và so sánh chắc chắn có liên quan đến việc nó vẫn là loại tiền điện tử quan trọng và nổi tiếng nhất. Cũng như cái thống trị (chính xác về mặt kỹ thuật là "sự thống trị") lĩnh vực này từ góc độ thị trường vốn hóa.



CHƯƠNG 1
TIỀN ĐIỆN TỬ VÀ BITCOIN


	Trong những năm gần đây, một hệ thống thanh toán đã xuất hiện, liên kết chặt chẽ với công nghệ thông tin và mạng lưới web. Internet là phát minh quan trọng nhất, liên quan đến thế kỷ 20 theo cách ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của thực tế. Một sự thay đổi chung trong xã hội, kinh tế, chính trị và pháp luật đã diễn ra trên quy mô lớn của cuộc sống hàng ngày, với sự xâm nhập dần dần và gây gián đoạn.

	Trong bối cảnh không ngừng phát triển này, các ngân hàng cũng phải thích ứng với những thay đổi, cập nhật và đôi khi cách mạng hóa hệ thống thanh toán của mình để chúng trở nên hiệu quả hơn, cho phép các giao dịch trực tuyến nhanh chóng và an toàn.

	Thế giới của các hệ thống thanh toán và tài chính đang thay đổi ngay trước mắt chúng ta. Các nguồn và kênh được số hóa, các công cụ và hệ thống tài chính mới đang tạo ra các phương pháp luận mới cho các giao dịch tài chính và đầu tư vốn. Tiền điện tử, còn được gọi là tiền ảo, là một phần của quá trình đổi mới và thích ứng công nghệ này.

	
TIỀN ĐIỆN TỬ LÀ GÌ?

	Bitcoin đã được sử dụng từ tháng 1 năm 2009 và là loại tiền điện tử đầu tiên. Tiền điện tử thứ hai, Namecoin, chỉ xuất hiện hai năm sau đó, vào tháng 4 năm 2011. Kể từ đó, hàng nghìn loại tiền tệ ảo đã xuất hiện, và hàng trăm trong số đó có thể được giao dịch trên các sàn giao dịch, có giá trị đáng kể và vốn hóa thị trường.

	Câu trả lời cho câu hỏi tiền điện tử là gì không hề đơn giản cũng không hề tầm thường. Tiền điện tử là một tài sản mật mã (tài sản, theo nghĩa rộng nhất của thuật ngữ), theo nghĩa là nó sử dụng mật mã để đảm bảo tính bảo mật của các giao dịch, có dạng kỹ thuật số, được sử dụng làm tài sản trao đổi giữa các chủ thể hoạt động trong mạng. Người ta nói rằng tiền điện tử là những "tài sản" chung chung vì từ quy định hiện hành và cách sử dụng của chúng, vẫn chưa thể xác định cụ thể chúng thuộc loại tài sản nào. Một mặt, tiền điện tử có vẻ giống như tài sản tương tự "tiền xu", vì chúng được dùng để mua các tài sản khác. Mặt khác, như sẽ được phân tích sau trong luận văn, chúng có những đặc điểm và công dụng tương tự như tài sản tài chính, theo nghĩa là chúng được các công ty đưa vào lưu thông, như một phương tiện để tài trợ cho chính các công ty đó; một chức năng tương tự như thị trường cổ phiếu, nhưng không cho phép những người mua chúng trở thành chủ sở hữu (cổ đông) của công ty liên quan.

	Điểm chung của các loại tiền tệ ảo khác nhau này chính là công nghệ blockchain, một "sổ cái" công khai cho phép người dùng tham gia vào mạng lưới và quản lý nó mà không cần cơ quan trung ương. Tiềm năng ứng dụng rộng lớn của blockchain trong nhiều lĩnh vực khác nhau có lẽ là khía cạnh đã thu hút nhiều sự quan tâm nhất trong các sự kiện đưa tiền điện tử lên hàng đầu.

	Tiền tệ ảo là kỹ thuật số, ngang giá và phi tập trung. Tính phi tập trung nằm ở chỗ, không giống như tất cả các loại tiền tệ truyền thống, tiền điện tử không có cơ quan trung ương nào chịu trách nhiệm phát hành, không có Ngân hàng Trung ương kiểm soát giá trị của nó và không có bên trung gian nào cần thiết để xác thực các giao dịch. Tiền điện tử sử dụng các nguyên tắc mật mã để xác thực các giao dịch và để tạo ra chính tiền tệ; được thực hiện thông qua một quá trình "mở rộng tiền tệ" nhỏ nhưng liên tục theo thời gian. Quá trình "tạo" tiền điện tử và xác thực các giao dịch diễn ra đồng thời, nhờ vào công sức của các "thợ đào". Nhiệm vụ của họ sẽ được phân tích chi tiết hơn trong một chương sau.

	Với vị trí lịch sử ra đời của chúng, có thể nói rằng tiền điện tử là phản ứng đối với cả cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế bắt đầu vào năm 2007, và nhu cầu về một đơn vị tài khoản gắn liền trực tiếp với thế giới kết nối.

	Sự đổi mới chính của tiền điện tử liên quan đến việc có thể sử dụng các nguyên tắc mật mã học với một loại tiền kỹ thuật số có số lượng giới hạn. Mặc dù Bitcoin chỉ bắt đầu hoạt động vào đầu năm 2009, khái niệm tiền điện tử có nguồn gốc xa hơn và đã phát triển theo thời gian một cách tiến bộ, tận dụng các công nghệ và nhu cầu mới phát sinh sau sự phát triển của Internet.

	Trước hết, việc xác định các khía cạnh chung gắn kết tất cả các loại tiền tệ ảo và truy tìm lịch sử dẫn đến sự ra đời vào năm 2008, cũng như việc sử dụng loại tiền điện tử đầu tiên: bitcoin, bắt đầu từ năm 2009, là phù hợp.

	
TIỀN ĐIỆN TỬ TÓM TẮT

	Một hiểu lầm ngôn ngữ đầu tiên cần được làm rõ là sự khác biệt giữa khái niệm tiền điện tử (thông qua đó thanh toán điện tử được thực hiện) và tiền mã hóa (tiền kỹ thuật số). Hai thuật ngữ này có vẻ đồng nghĩa nhưng thực tế thì hoàn toàn không phải vậy. Khi chúng ta nói về tiền điện tử hoặc tiền tệ, chúng ta đang đề cập đến thứ mà trong tiếng Anh được gọi là ecash. Thuật ngữ này đề cập đến loại tiền được sử dụng trên web để thanh toán, diễn ra thông qua các loại tiền hợp pháp.

	Các giao dịch mua trên web yêu cầu thanh toán điện tử, tức là thanh toán không cần chuyển tiền mặt. Hoạt động của các giao dịch này về cơ bản là tương tự đối với tất cả các công ty xử lý các loại thanh toán này. Đầu tiên, một tài khoản tiền gửi được mở và một số tiền mặt được nộp vào thông qua một bên trung gian. Thông qua tài khoản này, bạn có thể thanh toán qua Internet tại tất cả các cửa hàng trên web. Mỗi khi thanh toán được thực hiện, số tiền chi tiêu trực tuyến sẽ được trừ vào tiền đặt cọc và công ty sẽ chuyển số tiền đó vào tài khoản của người nhận. Sử dụng tiền điện tử về bản chất tương đương với việc thanh toán bằng tiền pháp định phi vật chất hóa, không cần có sự chuyển động thực tế giữa những người thực hiện giao dịch.

	Tiền điện tử là hình thức "tiền mặt kỹ thuật số" đầu tiên, kết hợp những ưu điểm của tiền điện tử và tiền mặt. Giống như chuyển khoản ngân hàng, chúng cho phép thanh toán từ xa; nhưng đồng thời, tương tự như thanh toán bằng tiền mặt, chúng đảm bảo tính tức thời của giao dịch và không phát sinh chi phí cho cả người thanh toán lẫn người nhận.

	Tiền điện tử, giống như tiền giấy, là ẩn danh; nghĩa là, chúng không yêu cầu tiết lộ danh tính của những người thực hiện giao dịch, hoặc nguyên nhân của khoản thanh toán. Nhưng, vì chúng là kỹ thuật số và có thể chia nhỏ gần như vô hạn, nên chúng cho phép chuyển khoản với bất kỳ số tiền nào, từ thanh toán vài xu, đến điều chỉnh lưu thông thương mại quốc tế. Giống như thẻ thanh toán, chúng cho phép bạn thanh toán bất kỳ số tiền nào trong thời gian thực và an toàn ở bất kỳ đâu trên thế giới. Tuy nhiên, tương tự như tiền mặt, chúng cho phép các chủ thể thực hiện giao dịch vẫn ẩn danh.

	
Khái niệm về tiền điện tử

	Người đầu tiên nói về tiền điện tử là David Lee Chaum vào năm 1982, khi ông xuất bản bài báo có tựa đề "Chữ ký mù cho các khoản thanh toán không thể truy vết", trong đó ông giới thiệu khái niệm về tiền tệ ảo. Ấn phẩm ban đầu không thành công, có lẽ vì thời đại chưa sẵn sàng, và trong một thời gian dài nó bị lãng quên và chủ yếu gắn liền với phong trào cyberpunk.

	Năm 1990, Chaum thành lập công ty Digicash tại Amsterdam, Hà Lan, nơi được chọn vì cơ cấu pháp lý thuận lợi cho loại hình hoạt động này. Digicash mong muốn tích hợp mật mã học với tiền tệ, theo đuổi mục tiêu làm cho các giao dịch trở nên ẩn danh. Năm 1994, nhờ có Digicash, giao dịch thanh toán điện tử đầu tiên đã được thực hiện. Mặc dù khởi đầu tích cực, công ty đã đóng cửa vào năm 1999 do các vấn đề kinh tế. Mặc dù là người đầu tiên giới thiệu khái niệm tiền điện tử, nhưng Chaum và công ty của ông đã không phát triển một loại tiền điện tử nào, mà chỉ tập trung vào tiền điện tử.

	
SATOSHI NAKAMOTO, NGƯỜI SÁNG LẬP BITCOIN

	Bài viết của Satoshi Nakamoto, được đề cập trong đoạn trước, nói về một loại tiền tệ ảo phi tập trung và hoàn toàn ngang hàng (PTP hoặc P2P) cho phép thanh toán trực tuyến mà không cần thông qua trung gian.

	Biểu thức PTP chỉ ra một mô hình kiến trúc logic của mạng máy tính, trong đó các nút được sắp xếp theo thứ tự phân cấp thông qua các dạng bằng nhau. được thiết kế để hoạt động đồng thời như máy chủ và khách hàng (máy khách hoặc máy chủ cố định) đối với các nút cuối khác của mạng. Điều quan trọng nhất làm nên sự khác biệt của mạng này là mọi nút đều có thể khởi tạo hoặc hoàn thành một giao dịch.

	Tính phi tập trung nằm ở chỗ, trong Bitcoin, không giống như các loại tiền tệ truyền thống khác, không có cơ quan trung ương nào kiểm soát và quản lý việc phát hành, điều chỉnh hoạt động và công việc của những người thực hiện chức năng trung gian.

	Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) là cơ quan trung ương kiểm soát đồng euro thông qua chính sách tiền tệ ở các quốc gia thuộc Khu vực đồng euro; tương tự, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) kiểm soát đồng đô la Mỹ. Ngược lại, đối với Bitcoin, không có chủ thể nào, dù là cơ quan công cộng hay tư nhân, để thực hiện chức năng này. Mặc dù vậy, nói rằng mạng Bitcoin không có sự kiểm soát là hoàn toàn sai lầm, trên thực tế, sự kiểm soát vẫn tồn tại. Nó phổ biến (theo nghĩa là được chia sẻ giữa những người tham gia mạng) và phân tán trong mạng, được đảm bảo bằng việc tuân thủ một giao thức chung.

	Giao thức được tạo thành từ một tập hợp các quy tắc xác định hoạt động của hệ thống và áp dụng trong hoạt động của phần mềm Bitcoin. Tất cả các thiết bị phần cứng mà phần mềm Bitcoin hoạt động (được định nghĩa kỹ thuật là "nút mạng") đều có thể giao tiếp với các thiết bị khác thông qua mạng, do đó chủ động quản lý tiền điện tử. Số lượng nút tham gia mạng càng lớn, thì "phi tập trung" càng trở nên quan trọng và hiệu quả.

	Kể từ khi phần mềm và giao thức được người phát minh ra Bitcoin (Satoshi Nakamoto) hình thành và phát hành, một số người hoài nghi cho rằng "quyền kiểm soát" và thẩm quyền trung tâm của loại tiền tệ này nằm trong tay người tạo ra nó.chính mình. Tuy nhiên, điều này bị bác bỏ bởi bản chất của dự án Bitcoin là mã nguồn mở, cũng như phần mềm "mở" cho các nhà phát triển muốn cải tiến. Tuy nhiên, bản thân các nhà phát triển không thể ép buộc thay đổi triệt để phần mềm, vì mỗi nút có thể tự do chọn phiên bản phần mềm nào để sử dụng, miễn là nó tuân thủ và tương thích với phần mềm mà các nút khác đang sử dụng. Về cơ bản, sự đồng ý giữa người dùng và nhà phát triển hệ thống là cần thiết để hệ thống hoạt động bình thường.

	Để khắc phục tình trạng thiếu kiểm soát tập trung, một mạng ngang hàng được sử dụng và chữ ký số là bắt buộc để hoàn thành bất kỳ giao dịch tiền điện tử nào. Mạng ngang hàng (P2P) được sử dụng để thực hiện "dấu thời gian" để gắn nhãn cho việc áp dụng một thuật toán chữ và số. Để thưởng cho nút đầu tiên quản lý thực thi thuật toán, một lượng bitcoin sẽ được phát hành. Quá trình này trong thuật ngữ IT được gọi là "hash", và về bản chất bao gồm việc chuyển đổi thông qua một hàm đơn ánh (không thể đảo ngược) một chuỗi ký tự có độ dài tùy ý (thường được gọi là thông điệp) thành một chuỗi có độ dài xác định trước gọi là "giá trị hash" hoặc "tóm tắt thông điệp".

	
ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA BITCOIN

	Theo chỉ thị của Ngân hàng Trung ương Châu Âu "Các chương trình tiền tệ ảo - Phân tích sâu hơn" năm 2015, bitcoin được định nghĩa là một loại tiền tệ kỹ thuật số không được quản lý, được sử dụng trong cộng đồng ảo. Bitcoin là một loại tiền tệ ảo được trao đổi bất cứ lúc nào, với cả tiền pháp định vào và ra (nó có thể được mua bằng tiền pháp định và chuyển đổi thành tiền pháp định).

	Các tính năng chính là:

	PHI TẬP TRUNG:

	Bitcoin không được thành lập cũng như kiểm soát bởi bất kỳ cơ quan trung ương nào. Việc kiểm soát giao dịch được thực hiện bởi nhiều chủ thể độc lập (các nút). Bằng cách này, sự hiện diện của người trung gian không cần thiết để thực hiện các giao dịch chuyển tiền điện tử.

	ĐỘC LẬP VÀ KHÔNG CHỊU SỰ QUẢN LÝ CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ:

	Việc không có chính quyền trung ương đồng nghĩa với việc không thể tăng hoặc giảm lưu thông tiền tệ.tùy ý, chẳng hạn như những gì xảy ra trong chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương. Cung tiền được thiết lập trước bởi giao thức, nó tăng theo cách trước đó

	giảm cho đến khi đạt đến ngưỡng tối đa là 21 triệu bitcoin.

	Sự gia tăng vốn lưu động xảy ra mỗi khi một thuật toán được thực thi, trong trường hợp này là thông qua cái gọi là "khai thác", điều này giúp hệ thống có thể hoạt động. Mỗi khi một thuật toán được thực thi, một phần thưởng cho việc này sẽ được trao cho "thợ đào", người sẽ nhận được một lượng X bitcoin mới phát hành đã được xác định trước bởi giao thức. Lượng X là hoa hồng của những người thực hiện giao dịch trong giai đoạn đó. Ví dụ, chủ thể A chuyển 1 bitcoin (viết tắt là BTC) cho chủ thể B, có thể quyết định để lại một khoản phí 0.0001 BTC cho những người khai thác. Tổng số tiền hoa hồng còn lại sẽ được trao cho người khai thác đầu tiên thực hiện thuật toán.

	Trong bốn năm đầu tiên sau khi Bitcoin được tạo ra, số lượng X được quyết định làm phần thưởng cho việc giải quyết thuật toán là 50 Bitcoin. Cứ 4 năm một lần, lượng bitcoin được phát hành sau mỗi giao dịch lại giảm 50%. Vì vậy, từ năm 2013 đến năm 2017, phí bảo hiểm cho việc khai thác là 25 BTC. Tại thời điểm này và trong 2 năm tới, 12,5 bitcoin sẽ được phát hành cho mỗi lần thực thi thuật toán. Thuật toán được thực thi cứ khoảng 10 phút một lần; khoảng thời gian này do hệ thống thiết lập và được giữ nguyên vì cứ hai tuần một lần, thuật toán lại được hiệu chỉnh để đảm bảo tuân thủ khoảng thời gian này. Hậu quả của lựa chọn này là vốn lưu động tăng lên, theo một cấp số nhân hội tụ tiệm cận về 21 triệu.

	Sự ẩn danh:

	Các giao dịch diễn ra giữa các "địa chỉ công cộng" mà không thể truy tìm được người thật đứng sau bút danh đó. Địa chỉ công khai về cơ bản là các điểm nhận và gửi BTC, có thể được coi là một loại số tài khoản ngân hàng (IBAN).

	SỰ MINH BẠCH:

	Tất cả các giao dịch đều được ghi lại trong hồ sơ công khai mà bất kỳ ai cũng có thể truy cập, được gọi là blockchain. Bằng cách khám phá các blockchain, có thể biết một địa chỉ công cộng có bao nhiêu bitcoin và địa chỉ nào khác đã cung cấp chúng. Nói đơn giản, cứ mỗi khi một giao dịch bitcoin xảy ra, giao dịch đó sẽ được ghi lại vĩnh viễn trong chính bitcoin. Mặc dù có sự minh bạch này, điều sẽ được giải thích sau, nhưng không thể tìm ra cá nhân tự nhiên từ khóa công khai.

	CHI PHÍ GIAO DỊCH THẤP:

	Chi phí cho mỗi giao dịch được thực hiện bằng bitcoin là miễn phí, vì mỗi người dùng có thể tự quyết định số lượng khi thực hiện giao dịch. Mặc dù có sự tự do này, phí hoa hồng thường chỉ khoảng 0.00001BTC. Thực hiện các "khoản đóng góp" được gọi là cho thợ đào với số lượng nhỏ hơn, điều này rủi ro cho sự thành công thực tế của giao dịch, đặc biệt nếu có nhiều hoạt động trong vòng 10 phút bạn thực hiện giao dịch của mình. Vì thợ đào có trách nhiệm xác thực các giao dịch, họ có thể chọn giao dịch nào sẽ đưa vào khối của mình. Một khối, như sẽ được giải thích sau này, đại diện cho một "thùng chứa" trong đó tất cả các hoạt động bitcoin được thực hiện trong khung thời gian đã xem xét được ghi lại. Mỗi khối có thể chứa một số lượng giao dịch hạn chế, với giá trị tối đa là 4200; vì lý do này, các giao dịch có phí thấp có thể được để lại cho đến cuối cùng, nếu trong khoảng thời gian thực hiện có hơn 4200 giao dịch được thực hiện thông qua BTC.

	Chi phí cao hơn nhiều là những khoản hoa hồng do các sàn giao dịch xử lý việc chuyển đổi Đô la, Euro và các loại tiền tệ hợp pháp khác thành bitcoin và ngược lại đặt ra. Mặc dù cần lưu ý rằng các sàn giao dịch phải đối mặt với rủi ro rất lớn khi giao dịch tiền điện tử, do thị trường này có tính biến động rất cao cũng như thiếu luật pháp rõ ràng.

	AN TOÀN VÀ TỐC ĐỘ GIAO DỊCH:

	Mỗi giao dịch Bitcoin mất trung bình 10 phút để hoàn thành, các giao dịch này không thể đảo ngược và không thể hủy bỏ.

	
Chuỗi khối

	Blockchain là tương đương máy tính của một sổ cái công khai trong tất cả các giao dịch Bitcoin đã được thực hiện cho đến nay. Nó có thể được coi là một "chuỗi" được tạo thành từ một tập hợp các "khối", mà bản thân các khối này lại được tạo thành từ một tập hợp các giao dịch. "Chuỗi" có đặc điểm là ghi lại và lưu trữ tất cả các giao dịch được thực hiện trong mạng, mà không cần bên thứ ba quản lý hệ thống. "Sổ cái" không ngừng phát triển, ghi lại mọi dữ liệu liên quan đến tất cả các hoạt động.

	Dữ liệu được trang bị cơ chế bảo vệ, dựa trên mã hóa, chống lại việc giả mạo hoặc khả năng sửa đổi. Các giao dịch diễn ra liên tục trong mạng, trong khi các khối được "móc" vào chuỗi, trung bình cứ mười phút một lần. Mỗi khối được sắp xếp trên chuỗi theo trình tự thời gian, bắt đầu từ khối ban đầu, được gọi là "khối khởi nguyên".

	Một khối là phần hiện tại của blockchain, có thể coi là một "thùng chứa" bên trong đó lưu trữ tất cả các giao dịch đang chờ xác thực. Số lượng dữ liệu có thể nhập vào mỗi khối đơn được xác định và giới hạn, như đã đề cập, ở mức tối đa là 4200 giao dịch; khoảng một giao dịch cứ bảy giây. Mỗi khối chứa đầy các bản ghi kế toán, tương ứng với các giao dịch riêng lẻ (ví dụ: A chuyển số lượng bitcoin cho B), hoạt động tương tự như số tài khoản ngân hàng IBAN. Sau khi hoàn thành và được xác thực, khối này sẽ được liên kết với blockchain và được ghi lại vĩnh viễn trong cơ sở dữ liệu (giao dịch không thể bị hủy theo bất kỳ cách nào). Mạng lưới các nút toàn cầu thực hiện xâu chuỗi cứ 10 phút một lần, trước khi xác thực khối mới, nó sẽ kiểm tra kết nối hiệu quả của tất cả các khối trong chuỗi (tất cả các khối từ khối gốc đến khối được xác thực cuối cùng).

	Thông qua cơ chế vừa mô tả ở trên, có thể xác minh bất cứ lúc nào rằng các giao dịch đã diễn ra chính xác, đảm bảo mỗi bitcoin chỉ được chuyển một lần, tránh tình trạng "chi tiêu kép". Bằng cách này, hoạt động của blockchain ngăn chặn một chủ thể gửi cùng một bitcoin cho hai cá nhân khác nhau. Mỗi nút (tức là tất cả các máy tính kết nối với mạng Bitcoin) đều lưu giữ một bản sao của blockchain, bản này sẽ tự động được tải xuống bởi mỗi thợ đào khi tham gia mạng Bitcoin.

	Blockchain là một hệ thống trong đó hạt nhỏ nhất là một giao dịch duy nhất, một mục kế toán cơ bản, nơi một tập hợp các giao dịch tạo thành một khối và tập hợp tất cả các khối tạo thành một chuỗi.

	Cho đến vài năm trước, blockchain chỉ được sử dụng để vận hành mạng Bitcoin, theo nghĩa là tất cả các lĩnh vực ứng dụng tiềm năng mà công nghệ này có thể được áp dụng vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, sự quan tâm đến công nghệ này đã tăng lên và có thể có nhiều ứng dụng trong tương lai. Từ góc độ này, sự ra đời của nhiều loại tiền điện tử nên được hiểu, không phải vì bản thân các loại tiền tệ, mà đúng hơn là vì các công nghệ cơ bản của chúng. Thực tế, rất thường xuyên các công ty tham gia phát triển blockchain "tạo ra" tiền tệ của riêng họ (điều này sẽ được phân tích trong chương thứ hai).

	Blockchain có tầm quan trọng và chức năng tương tự như IPO (Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng) đối với các công ty thông thường; nhằm huy động vốn để tái đầu tư cho sự phát triển của chính công ty. Vì lý do này, công nghệ blockchain đã nhận được sự quan tâm lớn từ các gã khổng lồ tài chính và rất thường xuyên từ các tổ chức. Điều này cho thấy trong tương lai, "chuỗi" có thể được ứng dụng trong lĩnh vực tài chính (gọi là FINTECH).

	Do đó, trong tương lai gần, việc sử dụng blockchain có thể là nền tảng cho việc truyền thông tin giữa các trung gian tài chính và các cơ quan quản lý khác nhau. Một mặt, điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các thủ tục kiểm soát và tuân thủ, mặt khác, lại giúp tăng cường hiệu quả và tốc độ giám sát.

	Ngoài các ứng dụng tài chính, blockchain còn có nhiều ứng dụng khác và hoạt động trong lĩnh vực liên ngành. Tầm quan trọng lớn có thể được áp dụng trong các hợp đồng trong hiện tượng được gọi là REGTECH, viết tắt của Regulation và Technology, tức là việc sử dụng các công cụ công nghệ để hỗ trợ các quy trình điều chỉnh, tuân thủ, quy định, luật pháp và báo cáo.

	Để hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của blockchain, cần giới thiệu khái niệm "khai thác" và chức năng của những người được gọi là "thợ đào".

	Blockchain và Mật mã học

	Tính bảo mật của blockchain đến từ loại mật mã mà nó sử dụng. Mỗi giao dịch được ghi lại trên blockchain đều được mã hóa và chỉ người nhận mới có thể giải mã nó. Bằng cách này, blockchain không cần triển khai các hệ thống bảo mật cụ thể để "bảo vệ" dữ liệu, vì dữ liệu này đã trở nên không thể giải mã đối với tất cả những người không được phép thực hiện điều đó. Điều này đã được thực hiện nhờ sử dụng mật mã bất đối xứng.

	MÃ HÓA BẤT ĐỐI XỨ HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

	Mật mã bất đối xứng dựa trên việc sử dụng một cặp khóa: một khóa công khai và một khóa riêng. Cặp khóa được liên kết toán học bằng một hàm, điều này đảm bảo rằng một tin nhắn được mã hóa bằng một trong hai khóa chỉ có thể được giải mã bằng khóa còn lại.

	Hãy lấy một ví dụ để làm rõ những gì vừa nói. Chúng ta có hai người: A và B. A muốn gửi một tài liệu văn bản cho B, nhưng muốn đảm bảo chỉ B mới có thể đọc nội dung của tài liệu đó. A sau đó quyết định sử dụng mật mã bất đối xứng, do đó dùng khóa công khai của B để mã hóa tin nhắn của mình (A biết khóa công khai của B vì khóa này là công khai, B đã cung cấp cho A). Tài liệu được mã hóa như vậy không còn có thể được giải mã bởi A, vì A không có khóa riêng của B (khóa riêng này, không giống như khóa công khai, thực sự là riêng tư: chỉ B mới có nó). B nhận được tài liệu và giải mã thành công bằng khóa bí mật của mình. Sau khi B nhận và mở tài liệu, anh quyết định trả lời A bằng cùng phương pháp mã hóa để đảm bảo chỉ mình anh có thể đọc nội dung tài liệu của mình. Sau đó, nó mã hóa tài liệu bằng khóa công khai của A. A nhận được tài liệu và giải mã thành công bằng khóa riêng của mình.

	Cách mã hóa bất đối xứng hoạt động đơn giản như hiệu quả của nó. Bạn nên hiểu rằng bất kỳ ai có khóa công khai được sử dụng để mã hóa một tin nhắn sẽ không thể giải mã nó; cách duy nhất để làm điều này là sử dụng khóa bí mật liên quan đến khóa công khai đã được sử dụng. Cơ chế này không hiệu quả nếu sử dụng theo chiều ngược lại, chẳng hạn như nếu bạn mã hóa một tin nhắn bằng khóa bí mật, bất kỳ ai có khóa công khai liên quan đều có thể giải mã nó.

	
NGÀNH KHAI THÁC VÀ NHỮNG NGƯỜI KHAI THÁC

	"Thợ đào" đóng vai trò quan trọng trong bất kỳ hệ thống tiền điện tử nào. Chúng là những chủ thể cho phép mạng Bitcoin hoạt động và, thông qua sự tham gia tích cực của mình, đảm bảo an ninh cho giao thức. Những người khai thác có trách nhiệm nhóm và xác thực các giao dịch diễn ra qua bitcoin. Hoạt động của họ bao gồm việc giải các "băm" để xác thực các giao dịch và hoạt động, do đó họ có chức năng như "công chứng viên", theo nghĩa là họ chứng nhận tính hợp lệ của các thủ tục chuyển bitcoin, bằng cách tạo các khối mới để thêm vào "sổ cái" (blockchain).

	Những người khai thác cũng cung cấp sức mạnh tính toán cần thiết để bảo vệ blockchain khỏi các nỗ lực tiềm ẩn nhằm lật đổ và tập trung hóa hoạt động của nó. Các khối mới được thêm vào tại các thời điểm cố định. Để đảm bảo thời gian, giao thức quy định rằng độ khó của việc giải các hàm băm phụ thuộc vào số lượng người tham gia khai thác. Bất kể có bao nhiêu giao dịch diễn ra trong hệ thống, cứ hai tuần một lần, theo giao thức Bitcoin, trung bình 2016 khối mới phải được tạo ra, khoảng 1 khối cứ 10 phút một lần, ngay cả khi không có ai thực hiện bất kỳ giao dịch nào. Cứ hai tuần một lần, nếu số khối mới được tạo ra lệch so với mục tiêu là 2016, độ khó sản xuất của một khối mới sẽ được điều chỉnh tăng hoặc giảm, tùy thuộc vào việc sản lượng khối mới thấp hơn hoặc cao hơn so với 2016. Độ khó của việc tạo ra khối phụ thuộc vào mức độ dễ dàng của việc thực hiện hàm băm.

	Nếu số lượng đối tượng tăng lên, độ khó của việc giải mã băm cũng tăng theo, vì bằng cách tăng cường sức mạnh máy tính, những người khai thác tham gia giải mã băm sẽ mất ít thời gian hơn để tìm ra giải pháp. Vì hoạt động của Bitcoin yêu cầu các giải pháp phải được "tìm thấy" cứ sau 10 phút, nên cần phải đảm bảo rằng hàm băm đủ mạnh để đáp ứng số lượng người tham gia vào các hoạt động áp dụng hàm băm. Giải pháp chính xác cho việc tiếp tục blockchain được giao thức lựa chọn, và làm phần thưởng cho việc tạo ra nó, người khai thác đã giải quyết được vấn đề sẽ nhận được một lượng X bitcoin mới được tạo ra, cộng với tổng số tiền hoa hồng đã được gắn vào các hoạt động trong khối.

	Các khoản hoa hồng, mặc dù miễn phí, nhưng phải có số lượng đầy đủ. Thực tế, thợ đào có thể quyết định giao dịch nào sẽ đưa vào xác thực, với điều kiện là giao thức có số lượng xác thực tối đa trong một hoạt động xác nhận (khoảng 4200 giao dịch). Có lẽ các thợ đào sẽ chọn xác thực các giao dịch có phí hào phóng hơn trước. Bằng cách này, phí dưới 0.00001 BTC có nguy cơ mất nhiều thời gian hơn để xác thực. Việc trả "phần thưởng" cho những người khai thác hỗ trợ mạng lưới được thiết kế để ngăn chặn các nỗ lực tập trung hóa hệ thống, điều này chỉ có thể thực hiện được với sự đồng ý của đa số người tham gia nền tảng. Vì có phần thưởng cho công việc của họ, nên thuận tiện cho những người khai thác mỏ không lật đổ hệ thống và tiếp tục làm việc để duy trì nó.

	Ban đầu, việc khai thác có thể được thực hiện bằng máy tính thông thường. Tuy nhiên, khi số lượng người tham gia vào mạng lưới tăng lên, chức năng này chỉ có thể được thực hiện bằng máy móc đắt tiền và tinh vi, được thiết kế và tạo ra đặc biệt để thực hiện chức năng này. Ngày nay, trên thực tế, ngay cả những loại thiết bị này cũng không đảm bảo hiệu quả trong việc giải mã các hàm băm. Chi phí năng lượng để vận hành loại công cụ này là đáng kể, vì vậy rất thường xuyên các thợ đào cùng nhau để tăng khả năng giải quyết các hàm băm và tiếp tục chuỗi khối. Cái gọi là "bể khai thác" ra đời từ sự khó khăn ngày càng tăng trong việc "khai thác" hiệu quả.

	Thực tế, việc khai thác loại tiền điện tử quan trọng nhất hiện nay gần như chỉ dành riêng cho các "gã khổng lồ" khai thác. Đây là những nhóm thợ đào được tổ chức với mục đích phân chia năng lực tính toán để có thể thực hiện các hàm băm khác nhau của tiền điện tử với xác suất cao hơn.

	
Ví

	Ví Bitcoin tương tự như tài khoản séc. Họ cung cấp thông tin mọi lúc về "nội dung" của ví và các hoạt động vào ra trong ví, như một loại bảng sao kê tài khoản theo thời gian thực. Mặc dù có điểm tương đồng này với tài khoản hiện tại, nhưng bitcoin không thực sự nằm trong ví, mà được lưu trữ trong một sổ cái công khai (blockchain) dưới các địa chỉ cụ thể thuộc về những người dùng khác nhau. Các địa chỉ là các điểm nhận và gửi, chủ yếu bao gồm các mã chữ và số có 33 hoặc 34 ký tự, trong đó ký tự đầu tiên luôn là "1".

	Mỗi mã không chứa bất kỳ thông tin nào liên quan đến khách hàng, và vì là một tổ hợp ngẫu nhiên các chữ số và chữ cái, nên nó không thể liên quan đến người dùng theo bất kỳ cách nào. Tính năng này khiến Bitcoin trở thành một phương thức thanh toán hoàn toàn ẩn danh, cho phép người dùng thực hiện thanh toán bằng bí danh.

	Các giao dịch Bitcoin dựa trên cơ chế "giao dịch bất đối xứng", còn được gọi là cơ chế khóa công khai - khóa riêng. Hai khóa này là các mã chữ và số cho phép thực hiện các thao tác trên nền tảng Bitcoin. Mỗi người dùng nắm giữ một cặp khóa, một khóa công khai và một khóa riêng tư. Các địa chỉ được đề cập trước đó được tạo ra theo thuật toán từ khóa công khai, mà khóa công khai lại được tạo ra thông qua một hàm không đơn ánh từ khóa bí mật. Về cơ bản, với cơ chế này, bạn có thể lấy khóa công khai từ khóa riêng tư, nhưng không ngược lại. Từ khóa công khai, không thể tìm ra khóa bí mật; theo nghĩa này, cơ chế giao dịch được định nghĩa là bất đối xứng. Thông qua cơ chế vừa mô tả, bắt đầu từ địa chỉ, không thể truy cập được các khóa gốc (cả khóa công khai và khóa riêng) và do đó, không thể truy cập được người dùng ví.

	Người dùng chỉ được phép sử dụng số bitcoin có trong ví của họ tại thời điểm họ nắm giữ khóa tham chiếu riêng tư của mình. Do đó, cần phải giữ khóa bí mật với mức độ bảo mật cao nhất và không để bị mất. Mỗi khi một ví mới được tạo, một trăm (100) khóa công khai sẽ được tạo ra, tham chiếu đến một khóa bí mật duy nhất (kay-pool). Bằng cách này, người dùng có thể tận dụng 100 địa chỉ khác nhau được kết nối với cùng một ví. Quyền riêng tư được đảm bảo thông qua cơ chế này vì ngay cả khi ai đó có thể liên kết một chủ thể với khóa công khai (điều này rất khó), thì họ cũng không thể truy vết các hoạt động khác do cùng một chủ thể thực hiện, vì bất kỳ hành động nào khác đều có thể được thực hiện bằng 99 khóa khác.

	Mặc dù loại hoạt động này có vẻ phức tạp, nhưng thực tế chúng được thực hiện hoàn toàn bởi hệ thống. Ví tiền này thực tế khá đơn giản và trực quan, không khác biệt nhiều so với khu vực dành riêng trên trang web của ngân hàng.

	Có thể có nhiều loại ví khác nhau tùy thuộc vào mức độ thiết thực và an toàn mà người dùng mong muốn. Ví đầu tiên, loại phổ biến nhất, là "ví trên máy tính". Nó bao gồm việc cài đặt phần mềm trên máy tính của bạn. Loại ví này có thể gặp rủi ro, nếu bạn không chú ý đúng mức bằng cách nhập mật khẩu thay đổi định kỳ và có hệ thống chống vi-rút được cập nhật, máy tính của bạn có thể bị tấn công. Bằng cách này, có thể khôi phục khóa riêng và do đó đánh cắp số bitcoin được lưu trữ trong ví.

	"Ví di động" tương tự như "ví trên máy tính", chỉ khác là nó được cài đặt dưới dạng ứng dụng trên điện thoại thông minh của bạn. Tương tự như vậy đối với "ví máy tính bảng", như tên gọi đã thể hiện, sẽ được cài đặt trên máy tính bảng của bạn.

	Một số người cho rằng đây là cách mạo hiểm nhất, nhưng có lẽ lại thiết thực và nhanh hơn. Lời khuyên của người khác là nên giữ Bitcoin của bạn thông qua ví trực tuyến. Loại dịch vụ này thường được cung cấp bởi các sàn giao dịch, những nền tảng giao dịch trực tuyến chuyên trao đổi bitcoin và các loại tiền điện tử khác với tiền pháp định. Do đã có một số trường hợp tấn công vào máy chủ của các sàn giao dịch, việc lưu trữ bitcoin trực tuyến được khuyến cáo không nên.

	Loại ví cuối cùng là ví phần cứng; nó bao gồm một thiết bị được tạo ra đặc biệt để lưu trữ khóa riêng của các địa chỉ Bitcoin và các loại tiền điện tử khác. Loại ví này kết nối với máy tính qua USB (thường là USB hoặc ổ cứng), do đó tương tác với phần mềm ví hoàn toàn an toàn. Sau khi thao tác được thực hiện, có thể rút ví phần cứng ra khỏi thiết bị máy tính. Bằng cách này, bất kỳ tin tặc nào cũng không thể xâm nhập vào ví, vì ví này đã ngắt kết nối khỏi mạng. Phương pháp "bảo tồn" ví Bitcoin này, mặc dù ít thiết thực hơn khi sử dụng, nhưng không nghi ngờ gì nữa là an toàn nhất và mang lại cho người dùng sự chắc chắn rằng Bitcoin của họ không bị đánh cắp.

	Một nghiên cứu do Đại học Cambridge thực hiện cho bộ phận "Tài chính thay thế" vào tháng 9 năm 2020 bởi Garrick Hilleman & Michel Rauchs đã phát hiện ra rằng việc sử dụng ví trên điện thoại là phổ biến nhất, với 65% người dùng lưu trữ tiền điện tử của riêng họ trong loại ví này, so với chỉ 23% người sử dụng ví phần cứng (phương pháp lưu trữ tiền điện tử an toàn nhất).
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	Mặc dù có vẻ như là một con số thống kê tầm thường, nhưng thực tế thì không hề. Việc sử dụng danh mục đầu tư phân tán như vậy có thể khiến chúng ta nghĩ rằng, như các nhà nghiên cứu Cambridge cũng nhấn mạnh, sự quan tâm đến tiền điện tử nên được đặt trong bối cảnh các hoạt động đầu tư tài chính và đầu cơ. Thực tế, việc lưu trữ tiền điện tử trong "ví di động" cho phép người dùng mua và bán chúng nhanh hơn so với các hệ thống khác, vốn được coi là an toàn hơn. Như sẽ được phân tích sau trong bản thảo, việc sử dụng tiền điện tử đã đi theo một hướng khác so với hướng mà người tạo ra Bitcoin ban đầu dự định. Thực tế, chúng được người dùng coi là "sản phẩm tài chính", theo nghĩa rộng nhất của thuật ngữ này, tức là chúng được nhận thức như một cơ hội đầu tư.

	
Sự trao đổi

	Để hoạt động thông qua tiền điện tử, hầu như luôn cần phải thông qua Bitcoin, loại tiền điện tử được công nhận rộng rãi là quan trọng nhất và có tính thanh khoản cao nhất, được khuyến nghị là cách dễ nhất để chuyển đổi thành tiền pháp định. Việc mua bitcoin có thể diễn ra theo hai cách: trực tiếp trao đổi giữa một người nắm giữ bitcoin, muốn bán chúng và một người muốn mua chúng, hoặc thông qua trung gian là một sàn giao dịch.

	Trao đổi trực tiếp cũng có thể được tổ chức thông qua các trang web, do đó có thể được coi là các sàn giao dịch, kết nối những người có nhu cầu bán hoặc mua bitcoin. Việc trao đổi có thể diễn ra cả trực tuyến, thông qua thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng, hoặc thông qua các cuộc gặp và thanh toán điện tử khi có mặt trực tiếp.

	Các cuộc họp rõ ràng diễn ra ở những nơi có kết nối internet và thường do cùng một địa điểm tổ chức. Đối với trang web localbitcoins.com, nó hoạt động tại 15962 thành phố và 248 quốc gia, bao gồm cả Ý, khiến nó trở thành trang web hàng đầu trong lĩnh vực này.

	Các địa điểm giao dịch trực tiếp giữa các chủ thể ở Ý có nhiều địa điểm; đặc biệt là ở phía bắc, nơi chúng có mặt ở hầu hết các thành phố tỉnh cũ. Các thành phố có nhiều địa điểm là: Milan, Turin và Rome.

	Dù sao đi nữa, cách phổ biến nhất để mua và bán bitcoin của bạn vẫn là thông qua một bên trung gian trực tuyến, tức là sàn giao dịch thực sự. Các sàn giao dịch cung cấp dịch vụ mua bán tiền điện tử bằng tiền pháp định. Vai trò của sàn giao dịch là nền tảng đối với thị trường tiền tệ ảo, vì chúng đảm bảo một thị trường để giao dịch và tính thanh khoản của nó, từ đó tạo ra khả năng định giá cho các loại tiền điện tử khác nhau. Về cơ bản, chúng có chức năng của một Nhà tạo lập thị trường, tức là một người trung gian "quyết định" giá cả của việc mua và bán một tài sản cụ thể.

	Sàn giao dịch là hiện tượng đầu tiên phát triển sau khi Bitcoin ra đời. Sàn giao dịch đầu tiên, "Bitcoin Market", được khai trương vào ngày 6 tháng 2 năm 2010. Kể từ đó, hàng trăm sàn giao dịch đã ra đời và lĩnh vực giao dịch là quan trọng nhất về khối lượng và hoạt động.

	Các sàn giao dịch có thể được chia thành hai nhóm; những sàn hoạt động chủ yếu thông qua bitcoin và những sàn cho phép chuyển đổi nhanh chóng từ các loại tiền điện tử khác nhau sang tiền pháp định. Những sàn giao dịch trước cho phép trao đổi bitcoin sang tất cả các loại tiền điện tử khác, do đó người có ý định hoạt động trên đó phải sở hữu bitcoin và nạp chúng vào tài khoản sàn giao dịch. Sau khi Bitcoin được gửi vào tài khoản sàn giao dịch, chúng sẽ có thể mua tất cả các loại tiền điện tử được hỗ trợ bởi nền tảng thông qua Bitcoin.

	Lấy ví dụ; nếu Luigi muốn mua X đơn vị Litecoin trên một sàn giao dịch chỉ hoạt động bằng Bitcoin, anh ấy sẽ phải có đủ Bitcoin trong tài khoản sàn giao dịch để mua số Litecoin mong muốn. Do đó, việc trao đổi diễn ra giữa Bitcoin và Litecoin. Nếu Luigi muốn mua một loại tiền điện tử khác bằng Litecoins của mình, anh ấy sẽ phải đổi Litecoins đó thành Bitcoins, sau đó dùng Bitcoins để mua loại tiền điện tử mong muốn. Ngay cả khi Luigi muốn đổi Litecoin của mình sang tiền pháp định (đô la hoặc euro), anh ấy vẫn nên chuyển sang Bitcoin trước.

	Khi thực hiện giao dịch tiền điện tử, hoa hồng sẽ hiển nhiên được tính. Việc sử dụng Bitcoin làm tiền điện tử là do Bitcoin là loại tiền điện tử nổi tiếng nhất, có vốn hóa thị trường và tính thanh khoản cao hơn. Trong các sàn giao dịch khác, thay vào đó, bạn có thể đi trực tiếp từ tiền pháp định (thường là đô la hoặc trong một số trường hợp thậm chí là euro) sang tiền điện tử và ngược lại.

	
		
				Loại hoạt động

				MÔ TẢ

		

		
				 
Sàn giao dịch sổ lệnh

				Nền tảng kết nối các đơn đặt hàng mua và bán của người dùng. Nó cũng có thể tạo điều kiện cho việc gặp gỡ trực tiếp giữa các chủ thể và trao đổi trực tiếp tiền điện tử.

		

		
				 
Dịch vụ môi giới

				Dịch vụ cho phép người dùng mua và/hoặc bán tiền điện tử với mức giá nhất định. 

		

		
				 
Sàn giao dịch

				Nền tảng cho phép bạn mua tiền điện tử hoặc
Các quỹ ETF cùng loại, kể cả quỹ có đòn bẩy. Người dùng chỉ tương tác với nền tảng, không có hoạt động nào giữa các người dùng.

		

	

	 

	Sàn giao dịch Sổ lệnh không tự mua tiền điện tử, mà kết hợp các lệnh mua và bán, thu nhập của họ chỉ đến từ hoa hồng. Về bản chất, sàn giao dịch không tự mình tham gia trực tiếp vào việc mua bán tiền điện tử, mà giao dịch được thực hiện trực tiếp giữa hai chủ thể. Người trung gian chỉ giúp họ "gặp gỡ" nhau. Loại chức năng này cũng có thể hướng đến việc gặp gỡ trực tiếp những người muốn trao đổi tiền điện tử, theo cách đã được giải thích ở trên.

	"Dịch vụ môi giới" là chức năng "Môi giới" thực sự. Người trung gian nhận lệnh mua và bán từ người dùng và "đi ra thị trường" để thực hiện. Trong trường hợp này, rủi ro cũng rất nhỏ và lợi nhuận đến từ hoa hồng.

	Loại sàn giao dịch cuối cùng là loại rủi ro hơn, "Sàn giao dịch" giữ tiền điện tử trong ví của họ và thực hiện mua hoặc bán với tư cách là người bán hoặc người mua trực tiếp của khách hàng. Nền tảng là một trong hai bên thực hiện giao dịch (người bán hoặc người mua). Trong trường hợp trao đổi cuối cùng này, nền tảng phải đối mặt với rủi ro rất cao, vì nó tự đặt mình vào khả năng tiền điện tử mất giá hoặc tăng giá; rủi ro này càng tăng thêm do tính biến động rất cao đặc trưng cho thị trường tiền điện tử. Từ góc độ này, cần đọc hiểu những khoản hoa hồng đáng kể được yêu cầu trong mỗi giao dịch. Ở đây, phí cho mỗi giao dịch là khoảng 3,5%, cả mua và bán. Ngoài giá mua hoặc bán cao hơn, trong trường hợp mua, hoặc thấp hơn.

	Sau khi đã xác định và phân tích ngắn gọn thế giới tiền điện tử, tập trung vào những khoảnh khắc then chốt trong sự ra đời của chúng và vào các đặc điểm của loại tiền điện tử đầu tiên, Bitcoin, mục tiêu của chương tiếp theo sẽ là chọn lọc và giải thích các tính năng nổi bật của các loại tiền điện tử chính đang được giao dịch trên thị trường hiện nay. Cần tập trung vào họ để phân tích những đổi mới công nghệ mà họ đã phát triển liên quan đến Bitcoin, và đặc biệt là những đổi mới liên quan đến blockchain. Như sẽ được giải thích sau, các công nghệ blockchain khác đã xuất hiện, mặc dù bắt đầu từ những giả định tương tự, nhưng lại khác biệt đáng kể so với công nghệ nền tảng của Bitcoin, và đã thu hút sự quan tâm đáng kể về các lĩnh vực ứng dụng tiềm năng mà chúng có thể được điều chỉnh.

	 



CHƯƠNG 2
Cái Các loại tiền điện tử chính


	Đặc điểm chính của dự án Bitcoin là mã nguồn mở, cho phép bất kỳ ai tham gia vào mạng lưới đều có thể đưa ra những cải tiến cho nền tảng. Mặc dù một mặt, tính năng này là một trong những điểm mạnh của nó, nhờ đó có thể liên tục cải thiện và làm cho mạng hiệu quả hơn với sự đóng góp của các nhà phát triển từ khắp nơi trên thế giới, nhưng mặt khác, nó lại chứng tỏ là một điểm yếu vì đã tạo điều kiện cho việc tạo ra các loại tiền điện tử mới cạnh tranh với BTC; điều này, theo một cách khác, đã khai thác thông tin công khai cơ bản của nền tảng Bitcoin.

	Các loại tiền điện tử được tạo ra sau Bitcoin có thể được chia thành ba nhóm: "Altcoins" (hoặc "Alternative Coins", các lựa chọn thay thế cho Bitcoin), "Innovative Cryptocurrencies" và "Cryptocurrency platforms". Những đồng tiền trước đây được phát triển trực tiếp bởi Bitcoin thông qua "fork" dự án, tức là "mở rộng" một dự án phần mềm mới bắt đầu từ mã nguồn của một dự án hiện có (trong trường hợp này là từ mã nguồn của Bitcoin), hoặc chúng được phát triển từ đầu, tái hiện hoặc thậm chí sao chép gần như toàn bộ giao thức BTC.

	Do đó, các Altcoin có thể được mô tả là các loại tiền điện tử không mang lại những đổi mới đáng kể hoặc quan trọng cho quy trình của Bitcoin hoặc blockchain; chúng về cơ bản là bản sao của Bitcoin. Có thể tìm thấy hàng trăm ví dụ về các đồng tiền điện tử thay thế. Để kể tên một vài loại, chúng ta có thể nhắc đến: "Namecoin" loại tiền điện tử thứ hai, ra đời từ sự phân tách của Bitcoin vào tháng 4 năm 2011, "Dogecoin", "Dash" hoặc "Bitcoin Cash" gần đây hơn. Như đã đề cập, các Altcoin không mang lại những cải tiến đáng kể so với Bitcoin, nhưng một số trong số chúng có mục tiêu khắc phục một số nhược điểm của công nghệ Bitcoin, từ góc độ hiệu quả. Chỉ để lấy một ví dụ, thời gian cần thiết cho một giao dịch Bitcoin tương đối dài nếu chúng ta so sánh với thời gian mà các loại tiền điện tử ra đời sau sử dụng.

	"Tiền điện tử sáng tạo", không giống như Altcoin, là tiền tệ ảo có hoạt động, mặc dù bắt đầu từ các nguyên tắc của Bitcoin, nhưng lại mang tính sáng tạo. Sự đổi mới có thể nằm ở chỗ blockchain được hình thành theo một cách khác, như trong trường hợp của "Iota", hoặc các đặc điểm khác của tiền điện tử có thể khác biệt đáng kể. Đây là trường hợp của "Ripple", ví dụ, một loại tiền điện tử tập trung, nghĩa là nó được kiểm soát bởi một bên thứ ba trung tâm.

	Cuối cùng, các "nền tảng tiền điện tử", chẳng hạn như "Ethereum", được giải thích sau đó, cho phép tạo ra "hợp đồng thông minh". Ethereum là loại tiền điện tử lớn thứ hai theo vốn hóa thị trường sau Bitcoin, và được coi là một loại tiền điện tử 2.0 do những đổi mới đáng kể mà nó đã giới thiệu. Sự đổi mới đáng kể của Ethereum nằm ở chỗ, ngoài việc là một loại tiền điện tử, nó còn là một nền tảng cho phép phát triển "ứng dụng" và chạy các loại tiền điện tử khác.

	Tất cả các loại tiền điện tử đều là một nền tảng (ngay cả Bitcoin cũng vậy), nhưng một nền tảng như vậy có thể được sử dụng độc quyền cho các giao dịch diễn ra thông qua loại tiền điện tử được sinh ra trên nền tảng cụ thể đó. Mặt khác, "Tiền điện tử 2.0" có một nền tảng được lập trình để chia sẻ với những người muốn sử dụng. Do đó, nó được sử dụng cho cả các giao dịch của tiền điện tử chính của nền tảng và làm nền tảng phù hợp để thực hiện các chức năng được mô tả ở trên. Hoạt động của nền tảng Ethereum và các nền tảng tiền điện tử 2.0 nói chung sẽ được giải thích sau trong chương này.

	Ngoài sự phân biệt đã nêu ở trên, cần phải giới thiệu thêm một sự phân biệt khác về tiền điện tử, không còn dựa trên công nghệ cơ bản mà dựa trên nền tảng mà chúng hoạt động. Từ quan điểm này, có hai loại tiền điện tử: "Coin" và "Token". "Coins" là các loại tiền điện tử độc lập, hoạt động không phụ thuộc vào bất kỳ loại tiền điện tử nào khác, chúng có blockchain và mạng lưới riêng. Ngược lại, "Tokens" là các loại tiền điện tử hoạt động trên cùng một nền tảng với "Coin" và phụ thuộc đáng kể vào "Coin" đó. Token không có blockchain hoặc nền tảng riêng, mà được phát triển trong blockchain và nền tảng của một Coin. Loại tiền điện tử này chỉ có thể được phát triển trong nền tảng tiền điện tử 2.0, tức là tiền điện tử như Ethereum hoặc NEO.

	Chỉ để đưa ra một ví dụ, hãy xem xét tiền điện tử NEO, sẽ được đề cập sau. Những người sở hữu NEO sẽ được phân bổ một lượng tương ứng của một loại tiền điện tử khác, "Token" của NEO, "GAS", trong các khoảng thời gian được xác định trước. Do đó, với các cơ chế như thế này, một loại "cổ tức" dưới dạng một loại tiền điện tử khác là "Token" thay vì loại đang nắm giữ, được phân phối cho chủ sở hữu của một loại tiền điện tử cụ thể. Các Token khác, hoạt động trong nền tảng của một Coin, có thể được phát triển độc lập với Coin đó; mà không cần được tạo ra và cung cấp như một "cổ tức" cho những người nắm giữ Coin chính của nền tảng. Một ví dụ điển hình cho điều này là EOS, token quan trọng nhất về vốn hóa thị trường, được phát triển trên nền tảng Ethereum nhưng độc lập với đồng Ethereum. Nền tảng thành công nhất trong hoạt động Token của mình không nghi ngờ gì nữa là Ethereum. Nếu bạn ghé thăm trang webhttps://coinmarketcap.com/tokens/, tám trong số mười mã thông báo đầu tiên dựa trên vốn hóa thị trường "chạy" trên nền tảng Ethereum.

	Tóm lại những gì đã nói cho đến nay, các loại tiền điện tử khác nhau về phạm vi đổi mới so với Bitcoin trong các danh mục: "Altcoin", "Tiền điện tử sáng tạo" và "Tiền điện tử nền tảng". Đổi lại, các "tiền điện tử sáng tạo" có thể sáng tạo theo hai khía cạnh: 1) về mặt hoạt động của blockchain, ví dụ như Iota và 2) về mặt đặc tính cơ bản của sự phân quyền, như trường hợp của Ripple, một loại tiền điện tử tập trung.

	Danh mục cuối cùng là "Tiền điện tử 2.0", ví dụ như Ethereum và NEO; như đã đề cập, chúng không chỉ là tiền điện tử mà còn là các nền tảng cho phép vận hành và phát triển "hợp đồng thông minh", ứng dụng và các loại tiền điện tử khác (gọi là Token). Các loại tiền điện tử hoạt động trong nền tảng của một loại tiền điện tử khác khác với các loại tiền điện tử thông thường. Các loại tiền điện tử truyền thống được định nghĩa là "Coin", tức là những loại có blockchain riêng và nền tảng riêng để hoạt động độc lập. Trong khi các loại tiền điện tử khác, hoạt động thông qua một nền tảng của người khác như tiền điện tử 2.0, được định nghĩa là "token", và do đó có vẻ phụ thuộc vào nền tảng này.

	Xem xét sự hỗn loạn đang diễn ra trong thế giới tiền điện tử, tôi tin rằng cần phải phân tích từng loại tiền điện tử một, giải thích các đặc điểm của chúng. Đối với mỗi danh mục tiền điện tử được phân tích, các loại tiền điện tử chính thuộc danh mục này cũng sẽ được nghiên cứu.

	
Đặc điểm của tiền điện tử

	Trước khi đi vào giải thích các loại tiền điện tử, sẽ hữu ích nếu giới thiệu một số khái niệm cơ bản sẽ được sử dụng để phân tích các loại tiền điện tử khác nhau. Trước hết, phải nói rằng từ đây trở đi, tất cả dữ liệu được sử dụng và thông tin liên quan đến giá thị trường, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, v.v... sẽ tham khảo những gì được báo cáo bởi trang webcoinmarketcap.com/. Việc lựa chọn trang web này, trang web có uy tín và đầy đủ nhất trong số các trang về thị trường tiền điện tử, gần như là bắt buộc. Thực tế, trang web này là trang duy nhất cung cấp thông tin cho gần như tất cả 1500 loại tiền điện tử đang tồn tại vào thời điểm này. Ngay cả nền tảng Bloomberg, mặc dù đã được tham khảo cho một số so sánh và nghiên cứu, cũng không cung cấp thông tin về các loại tiền điện tử được đề cập trong cuốn sách này với cùng độ chính xác và đầy đủ.

	
Vốn hóa thị trường

	Khái niệm đầu tiên sẽ được sử dụng để phân tích tiền điện tử là "Vốn hóa thị trường".

	Vốn hóa thị trường của tiền điện tử được tính bằng cách nhân số lượng đơn vị tiền điện tử đang lưu hành với giá thị trường trung bình của loại tiền điện tử đó.

	Có thể so sánh theo nghĩa này với vốn hóa thị trường của cổ phiếu giao dịch trên các thị trường có quy định. Vốn hóa thị trường của tiền điện tử được tính toán theo cách tương tự; theo nghĩa này, có xu hướng đồng nhất tiền điện tử với các công cụ tài chính được sử dụng như cổ phiếu. Như sẽ được thảo luận sau, trên thực tế, tiền điện tử không hề là cổ phiếu của các công ty phát hành chúng. Những người nắm giữ tiền điện tử, thực tế không trở thành chủ sở hữu của công ty đó, mà chỉ sở hữu một "tài sản" do chính công ty phát hành. Tuy nhiên, tài sản này khác với tất cả các loại tài sản được pháp luật công nhận. Nó không phải là cổ phiếu, không phải là trái phiếu, cũng không phải là công cụ tài chính lai.

	
Khối lượng thương mại

	Khối lượng giao dịch đại diện cho tập hợp các hoạt động giao dịch được thực hiện trên một loại tiền điện tử trong một đơn vị thời gian nhất định. Liên quan đến chứng khoán được giao dịch trên thị trường có quy định, và do đó cũng liên quan đến tiền điện tử, khối lượng có thể được hiểu là sự thể hiện sự quan tâm của nhà đầu tư đối với một loại chứng khoán hoặc thị trường cụ thể.

	Khối lượng giao dịch cũng là một chỉ báo về sự năng động của thị trường và cung cấp thông tin về mối quan hệ giữa cung và cầu. Ngoài ra, việc phân tích khối lượng thị trường còn thú vị cho việc nghiên cứu tiền điện tử, vì nó cung cấp một chỉ số gần đúng về tính thanh khoản của loại tiền kỹ thuật số đó.

	Theo các nhà phân tích kỹ thuật, khối lượng là thước đo cường độ hoặc áp lực đằng sau một xu hướng. Khối lượng càng lớn thì xu hướng càng đáng tin cậy và bền vững. Một số nhà quan sát thị trường tài chính quy cho những hành vi "vật lý" này, hình dung rằng quỹ đạo giá trên biểu đồ tuân theo các quy luật tương tự như những quy luật điều chỉnh chuyển động của một vật thể trong không gian thực. Do đó, có niềm tin rằng khối lượng, hay đúng hơn là sự gia tăng của nó, quan trọng hơn ở giai đoạn đầu của xu hướng tăng hơn là xu hướng giảm. Do đó, việc phân tích xu hướng khối lượng có thể cung cấp một loạt các tín hiệu quan trọng để xác nhận hoặc thể hiện sự không chắc chắn về xu hướng.

	
CUNG LƯU HÀNG

	Đặc điểm cuối cùng sẽ được xem xét là tiền tệ đang lưu hành. Nó cho biết số lượng tiền điện tử đã được phát hành. Tính năng quan trọng nhất của hầu hết các loại tiền điện tử là chúng có số lượng đơn vị phát hành giới hạn. Vì lý do này, việc tính đến lượng tiền tệ đã phát hành chắc chắn là quan trọng; bạn càng gần số lượng tối đa dự kiến cho tiền điện tử, bạn càng có thể nghĩ rằng giá trị của tiền điện tử có thể tăng (và tài sản này là hữu hạn).

	Tương tự, giá trị tối đa của các đơn vị tiền điện tử có thể đạt được cũng phải được phân tích; số lượng này càng thấp thì giá trị của tiền điện tử càng có khả năng cao (rõ ràng, giá cả chủ yếu phụ thuộc vào tính hợp lệ và độ tin cậy của dự án tiền điện tử đó cũng như sự tin tưởng mà thị trường đặt vào dự án này).

	Nếu chúng ta xem xét các loại tiền điện tử có lượng lưu hành rất cao, giá mỗi đồng tiền điện tử sẽ có xu hướng thấp hơn. Ngược lại, khi một loại tiền điện tử có số lượng lưu hành thấp, giá của nó sẽ có xu hướng cao. Do đó, vốn lưu động phải được đánh giá với hai biện pháp phòng ngừa; thứ nhất là đánh giá theo giá trị tuyệt đối. (Nếu tiền tệ ở mức "Cao" hoặc "thấp" so với các loại tiền điện tử cạnh tranh khác). Thứ hai, nó phải được đánh giá tương ứng với lượng lưu hành tối đa có sẵn.

	Đây là ba đặc điểm cơ bản từ góc độ số học có thể được phân tích trong một loại tiền điện tử. Phân tích có thể chỉ giới hạn ở ba khía cạnh này, vốn dĩ là những khía cạnh quan trọng nhất, chủ yếu do khó khăn trong việc tìm kiếm dữ liệu đáng tin cậy khác và trong một khoảng thời gian đủ dài.

	
Đồng tiền điện tử thay thế

	Vì mục tiêu của luận văn này là phân tích khả năng đầu tư vào tiền điện tử, nên theo tôi, việc xác định các "Altcoin" chính, liệt kê các đặc điểm, điểm mạnh và điểm yếu chính của chúng cũng như bất kỳ sự phát triển nào trong tương lai có thể thay đổi giá hoặc khiến chúng được sử dụng rộng rãi hơn là cần thiết.

	Để ban đầu chọn các loại tiền điện tử quan trọng nhất một cách gần đúng và phân tích chúng, người ta sẽ xem xét vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch và sự hiện diện của chúng trên các sàn giao dịch khác nhau, cũng như mối quan hệ của chúng với các đồng tiền. Nói về vốn hóa thị trường, "Altcoin" quan trọng nhất là BITCOIN CASH, một loại tiền điện tử đứng thứ tư về phân loại theo vốn hóa thị trường. Các Altcoin khác là LITECOIN (đứng thứ năm trong bảng xếp hạng vốn hóa thị trường), MONERO (đứng thứ mười) và DASH (đứng thứ mười một). Tất cả các loại tiền điện tử "Altcoin" được đề cập ở đây sẽ được xem xét trong các đoạn sau theo thứ tự vốn hóa thị trường.

	
Bitcoin Cash
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	Bitcoin Cash,https://www.bitcoincash.org/, được sinh ra như một "bản phân tách" của Bitcoin vào ngày 1 tháng 8 năm 2017 (thực tế, chúng ta đang nói về một "bản phân tách cứng" do tầm quan trọng của bản phân tách này). Tiền điện tử này nhằm mục đích tiếp tục dự án Bitcoin và khắc phục một số điểm không hiệu quả. Các nhà phát triển

	quyết định cung cấp một lượng Bitcoin Cash tương tự cho tất cả những người nắm giữ "Bitcoin" vào thời điểm phân tách. Do đó, tiền điện tử này phụ thuộc vào Bitcoin khi mới ra đời. Blockchain của Bitcoin Cash liên kết với Bitcoin Blockchain ngay từ đầu. Theo nghĩa là cho đến ngày 1 tháng 8 năm 2017, blockchain của hai loại tiền điện tử này là giống nhau, nhưng từ ngày 1 tháng 8 năm 2017, nó bắt đầu một blockchain độc lập và hoạt động hoàn toàn không liên quan đến Bitcoin.

	Mặc dù được sinh ra như một nhánh của Bitcoin và chỉ có mặt trên thị trường trong một thời gian ngắn (dưới một năm), Bitcoin Cash đã nhanh chóng đạt được mức giá đáng kể và thực tế, nhanh chóng vươn lên đứng trong số những vị trí đầu tiên trong các loại tiền điện tử về vốn hóa thị trường. Giống như hầu hết các loại tiền điện tử, Bitcoin Cash (BTCC viết tắt) có đặc điểm là biến động thị trường đáng kể.

	Bitcoin Cash là kết quả của một cuộc tranh chấp rất lâu dài giữa các lập trình viên và nhà phát triển của mạng Bitcoin, về việc giải quyết cái gọi là "Vấn đề khả năng mở rộng của Bitcoin". Vấn đề này đề cập đến số lượng giao dịch hạn chế có thể thực hiện trong mạng Bitcoin. Như đã thấy ở chương đầu, vấn đề về số lượng giao dịch có hạn mà mạng có thể xử lý liên quan đến việc các khối trong chuỗi khối Bitcoin có kích thước và tần suất hạn chế, cụ thể là: Vấn đề về kích thước liên quan đến việc chỉ một số lượng hạn chế (4200) giao dịch mỗi khối có thể được xác thực trong mạng Bitcoin.

	Vấn đề về tần suất thay vào đó liên quan đến việc hệ thống Bitcoin quy định rằng một khối sẽ được xác thực cứ khoảng 10 phút một lần. Chức năng này không thể chỉnh sửa, vì nó được thiết kế bởi người tạo ra Bitcoin để đảm bảo số lượng đơn vị Bitcoin được phát hành là hữu hạn. Với thời gian được chỉ định ở trên, số lượng giao dịch tối đa có thể được xác thực mỗi giây là 7. Điều này có thể trở thành vấn đề khi số lượng giao dịch diễn ra nhiều hơn số lượng có thể được xác thực, vì nó có thể khiến một số giao dịch bị

	mất nhiều thời gian để xác thực, với khả năng lý thuyết là một giao dịch có thể không bao giờ được xác thực.

	Bitcoin Cash về cơ bản được tạo ra để giải quyết vấn đề này, vì vậy tất cả những người sở hữu Bitcoin cũng trở thành chủ sở hữu một lượng Bitcoin Cash tương đương.

	Như thường xảy ra trong tất cả các phân nhánh, đã có sự phân tách trong blockchain, do đó dẫn đến sự độc lập hoàn toàn (kể từ ngày phân tách 1 tháng 8 năm 2017) giữa Bitcoin và Bitcoin Cash. Sự khác biệt đáng kể nằm ở chỗ trong BTCC, mỗi khối có kích thước lớn hơn nhiều, cho phép bạn thực hiện nhiều giao dịch hơn trong đó.

	
LITECOIN
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	Altcoin thứ năm theo vốn hóa thị trường là Litecoin. Tiền điện tử này đã được phân phối từ ngày 7 tháng 10 năm 2011 và theo như trang chủ trên trang web của nó, là "một loại tiền tệ toàn cầu phi tập trung dựa trên công nghệ Bitcoin". Cũng liên quan đến những người phát minh ra Litecoin, mục tiêu của dự án là cải thiện công nghệ của Bitcoin bằng cách khắc phục một số thiếu sót của công nghệ này. Phần mềm Litecoin lần đầu tiên được

	được triển khai vào tháng 10 năm 2011 trên nền tảng lưu trữ dự án phần mềm "GitHub", bởi cựu nhân viên Google, Charles Lee. Các đặc điểm chính của Litecoin, phân biệt nó với Bitcoin, là thời gian cần thiết để xác thực một khối ngắn hơn và số lượng đơn vị tiền điện tử do hệ thống cung cấp tăng đáng kể.

	Về cải tiến đầu tiên của Litecoin, nó nhằm giải quyết vấn đề số lượng giao dịch có thể được xác thực trong mỗi khối và thời gian xác thực của một khối. Bằng cách giảm thời gian xác thực khối, có thể đạt được hiệu quả cho hai vấn đề được mô tả ở trên.

	Một lập luận khác phải được đưa ra về số lượng đơn vị Litecoin lưu hành mà hệ thống dự kiến. Khi Bitcoin đạt đến mức giá đáng kể, tính theo tiền tệ fiat, việc sử dụng nó làm phương tiện thanh toán ngày càng trở nên khó khăn, nhưng vấn đề này không phải do không thể chia Bitcoin theo tỷ lệ phần trăm (Bitcoin có thể chuyển nhượng đến đơn vị nhỏ nhất là 0,000001).

	Theo quan sát từ chính trang web Litecoin, nó là một "bản sao" của Bitcoin. Thực tế, trang web công khai tuyên bố rằng hoạt động của tiền điện tử là như nhau. Do đó, Litecoin, có viết tắt là LTC, là một loại tiền điện tử P2P (ngang hàng) dựa trên hệ thống mã nguồn mở. Litecoin hiện là loại tiền điện tử lớn thứ hai theo vốn hóa thị trường.

	Giống như tất cả các loại tiền điện tử, Litecoin không được phát hành bởi bất kỳ cơ quan trung ương nào, mà "ra đời" nhờ vào các quy trình khai thác. Thông qua hoạt động này, những người được gọi là thợ đào giải quyết các bài toán toán học phức tạp để đổi lấy tiền điện tử. Đây là một đặc điểm khác mà Litecoin có chung với Bitcoin và các loại tiền tệ ảo khác đang lưu hành.

	Phần thưởng cho thợ đào là 50 Litecoin cho mỗi khối được xác minh thành công. Phần thưởng bằng Litecoin, giống như trường hợp của BTC, sẽ giảm một nửa sau mỗi 4 năm. Cứ 2,5 phút một lần, mạng lưới sẽ tạo ra một khối được gọi là "block", khối này được thêm vào các khối khác và cùng với chúng tạo thành blockchain, sổ cái công khai của tất cả các giao dịch trong Litecoin. Tương tự như Bitcoin, số lượng Litecoin tối đa đã được hệ thống thiết lập và là 84 triệu.

	Vào thời điểm Litecoin ra đời, người tạo ra nó là Charles Lee đã so sánh Bitcoin và Litecoin, ví Bitcoin như vàng và Litecoin như bạc. Mong muốn so sánh này cũng thể hiện rõ qua việc lựa chọn logo của hai loại tiền điện tử; loại đầu tiên có màu vàng, loại thứ hai có màu xám bạc. Việc so sánh với vàng và bạc chủ yếu nhằm biện minh cho sự tồn tại của cả hai loại tiền điện tử; hai kim loại quý này có cùng chức năng trú ẩn an toàn và sự khác biệt về giá của chúng được đặc trưng bởi độ khan hiếm khác nhau (Litecoin cũng được chủ động làm ít khan hiếm hơn Bitcoin). Lee muốn gửi một thông điệp quan trọng, đó là khả năng cùng tồn tại của hai loại tiền điện tử rất giống nhau.

	
MONERO
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	Litecoin là đồng Altcoin đầu tiên đạt được thành công lớn và được chú ý trên toàn cầu, đến mức từ năm 2013, nó thường là chủ đề của các bài báo trên các tờ báo quan trọng như "Wall Street Journal" và "New York Times", những tờ báo này đã xác định nó là một lựa chọn thay thế khả thi cho Bitcoin, thậm chí trong một số trường hợp còn là người kế nhiệm của Bitcoin. Sau sự quan tâm ngày càng tăng trong thế giới "Tiền điện tử thay thế", nhiều lập trình viên đã bắt đầu làm việc và phát triển các dự án tiền điện tử khác.

	Các nhà phát triển tiền điện tử thay thế đã coi điều này là thiết yếu, để sự phát triển phân biệt từng loại tiền điện tử bằng một đặc điểm khác biệt về mặt khái niệm hoặc lập trình, điều này có thể đảm bảo tính độc quyền cho loại tiền điện tử mới.

	Một trong những dự án này, kết thúc vào đầu năm 2014, đã dẫn đến sự ra đời của "Monero", viết tắt là XMR. Tiền điện tử này được tạo ra từ ngày 18 tháng 4 năm 2014, những nhà phát triển quan trọng nhất là người Tây Ban Nha, Riccardo Spagni và Fransisco Cabañas.

	Ban đầu, tiền điện tử này được gọi là "BitMonero", nhưng sau đó chữ "Bit" ban đầu đã bị bỏ đi để nhường chỗ cho chữ "Monero" đơn giản. Trong video giới thiệu về tiền điện tử này, các lập trình viên của Monero nhấn mạnh tầm quan trọng của "Quyền riêng tư tài chính" và khẩu hiệu tiền điện tử "Bạn là ngân hàng của chính mình".

	Monero là một loại tiền điện tử phi tập trung, kỹ thuật số và an toàn, dựa trên công nghệ mật mã và được vận hành bởi một mạng lưới người dùng, trong đó các giao dịch được xác nhận và ghi lại vĩnh viễn trên chuỗi khối tiền điện tử. Ba tính năng chính của Monero là: bảo mật, quyền riêng tư và không thể truy vết.

	Sự riêng tư của tiền điện tử được đảm bảo bởi thực tế là hoạt động của blockchain, mặc dù tương tự như Bitcoin, nhưng không hoàn toàn công khai. Nguồn gốc, số lượng và điểm đến của tất cả các giao dịch được thực hiện đều bị che giấu. Do đó, Monero kế thừa tất cả các đặc tính của Bitcoin mà không ảnh hưởng đến quyền riêng tư và tính ẩn danh của các giao dịch. Dù sao đi nữa, vẫn có khả năng công nghệ mật mã được vận hành bởi một mạng lưới người dùng mà các giao dịch của họ được xác nhận và ghi lại vĩnh viễn trên blockchain tiền điện tử.

	Có khả năng trở thành "Minh bạch có chọn lọc", nghĩa là có thể quyết định hiển thị một số, một phần hoặc tất cả các giao dịch của họ, và cũng có thể chọn đối tượng nào có thể xem các giao dịch đó.

	 

	
DASH

	"Altcoin" cuối cùng sẽ được xem xét trong luận văn này là Dash. Giống như Bitcoin, Dash là một loại tiền điện tử ngang hàng mã nguồn mở. Người sáng lập và hiện là CEO của công ty là Ryan Taylor, cựu quản lý của công ty McKinsey & Company của Mỹ. Đồng tiền kỹ thuật số này được đưa vào lưu hành từ ngày 18 tháng 1 năm 2014 với tên gọi XCoin (XCO). Vào ngày 28 cùng tháng, tên được đổi thành DarkCoin, nhưng đến tháng 3 năm 2015 lại được đổi thành Dash (viết tắt của Digital Cash).

	Mặc dù có hoạt động tương tự Bitcoin, Dash đã giới thiệu một loạt cải tiến trong hoạt động và tốc độ giao dịch.
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	Từ góc độ "hành chính", các chức năng của Dash khác với Bitcoin.

	Có hai chức năng trong mạng Dash; đó là "Thợ đào" và "MasterNode". Những người trước đây thực hiện cùng một chức năng như đối với các loại tiền điện tử khác, đó là tạo khối và xác thực các giao dịch diễn ra trong mạng. Các "MasterNodes" có một nhiệm vụ khác, chúng là những người trực tiếp xử lý các "chức năng tùy chọn" của

	Vào. Các chức năng tùy chọn thực tế là các dịch vụ bổ sung mà những người giao dịch qua Dash có thể yêu cầu với một khoản phí. Có hai chức năng tùy chọn: cái gọi là "Gửi riêng tư" và "Gửi ngay lập tức". Chức năng đầu tiên liên quan chính xác đến khả năng người dùng dịch vụ thanh toán Dash thực hiện giao dịch của họ hoàn toàn ẩn danh.

	Dịch vụ này được thực hiện bằng cách "trộn" một số giao dịch do những người muốn sử dụng dịch vụ này thực hiện. Cơ chế này bao gồm các khoản chi và doanh thu của Dash từ một địa chỉ công cộng sang địa chỉ khác. Thông qua cơ chế này, sẽ không thể truy vết bằng bất kỳ cách nào ai đã thực hiện các giao dịch riêng lẻ, và cũngXét đến việc mỗi người dùng có 100 địa chỉ công khai cho mỗi khóa công khai và tổng cộng 100 khóa công khai.

	"Gửi ngay lập tức" bao gồm khả năng những người sở hữu Ví Dash thực hiện các giao dịch được xác thực ngay lập tức (trung bình 1,4 giây). Hai chức năng này, như đã đề cập, được đảm bảo bởi các MasterNode;      họ      là      thật vậy      đặc biệt      quan trọng      "nút thắt".      Các MasterNode phải hoạt động 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần và để hoạt động, chúng phải gửi ít nhất 1000 đồng Dash vào hệ thống.

	Các MasterNodes, ngoài các chức năng đã mô tả ở trên, còn có một chức năng quan trọng khác. Thực tế, nhờ nắm giữ một lượng lớn Dash, họ có quyền tích cực tham gia vào các quyết định phát triển của mạng Dash.

	Sự phát triển của mạng Dash hoạt động thông qua việc tài trợ cho các dự án do người dùng hoặc nhà phát triển đề xuất. Những dự án này, có thể được trình bày trong một phần đặc biệt của trang web, sẽ được phân tích và cuối cùng đưa ra bỏ phiếu cho các MasterNode. Các dự án được lựa chọn bởiCác MasterNodes được tài trợ bởi chính mạng lưới và do đó cho phép cải thiện hoạt động của mạng Dash. Việc tài trợ là tự tài trợ vì các dự án được thanh toán thông qua khoản thanh toán Dash cho các lập trình viên.

	Tự tài trợ diễn ra thông qua một loại "thuế" đối với mạng lưới, tại thời điểm tạo ra một khối. Khi một khối được tạo ra bởi những người khai thác, lượng Dash được tạo ra bởi khối đó sẽ được phân phối như sau: 45% Dash được tạo ra sẽ thuộc về người khai thác đã giải quyết hàm băm tương ứng với khối đó, 45% còn lại sẽ được phân phối cho các MasterNode, như một khoản thù lao cho nhiệm vụ đảm bảo các chức năng tùy chọn, và 10% cuối cùng sẽ được gửi vào "Kho bạc".

	"Kho bạc" là một loại "tài khoản vãng lai" của chính mạng Dash, trong đó 10% số Dash được tạo ra thông qua cơ chế blockchain sẽ tập trung vào. Số tiền trong Kho bạc được chi để trả công cho những người đề xuất và phát triển các dự án giúp cải thiện mạng lưới Dash. Như đã đề cập ở trên, các dự án được lựa chọn bởi các MasterNode thông qua hệ thống "dân chủ trực tiếp", trong đó mỗi MasterNode bỏ phiếu cho mọi quyết định cần được mạng lưới đưa ra.

	 



CHƯƠNG 3
Đổi mới TIỀN ĐIỆN TỬ


	Sau khi phân tích bức tranh toàn cảnh về các đồng tiền điện tử thay thế, bây giờ chúng ta hãy xem xét các loại tiền điện tử sáng tạo, tức là những loại có đặc điểm chức năng mới đáng kể so với Bitcoin Trong số đó, có thể xác định hai loại tiền điện tử quan trọng nhất; loại thứ nhất là Ripple và loại thứ hai là IOTA.

	Cả hai đều là các loại tiền điện tử không điển hình, nghĩa là các đặc điểm cơ bản của chúng không bình thường và khác biệt sâu sắc so với các loại tiền điện tử thông thường. Ripple nổi bật vì là một loại tiền điện tử tập trung, theo nghĩa là hoạt động, bảo mật và xác thực các giao dịch được quản lý bởi một công ty. IOTA, mặt khác, lại mang tính đột phá sâu sắc vì nó không sử dụng blockchain mà hoạt động thông qua "Tangle".

	
 

	 

	 

	Gợn sóng
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	Ripple là một công ty được thành lập vào năm 2012 bởi Ryan Fugger, có trụ sở tại California, chuyên về chuyển giao tài sản (được hiểu là tiền pháp định, vàng và các hàng hóa khác) thông qua nền tảng của mình. Việc tạo ra và phát triển nền tảng Ripple là mục đích của công ty liên quan và được thực hiện bởi cái gọi là "Ripple Lab" ở San Francisco.

	Công ty Ripple được thành lập với mục tiêu phát triển một công nghệ cho phép tạo ra một hệ thống thanh toán mới theo thời gian thực, với chức năng chính là cho phép chuyển tiền giữa các ngân hàng hoặc công ty tài chính. Công ty hợp tác với một số lượng lớn ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng châu Âu, và đã phát triển một nền tảng được hình thành như một đối thủ cạnh tranh với SWIFT (Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu), từ đó thuật ngữ "chuyển khoản ngân hàng SWIFT" được sử dụng trong thuật ngữ chuyên môn để chỉ thanh toán liên ngân hàng và liên bang.

	Mặc dù mới chỉ ở giai đoạn đầu, nhưng sự hợp tác với các trung gian tài chính đã rất nhiều và đang dẫn đến một nghiên cứu khả thi về việc sử dụng Ripple làm nền tảng mới để thực hiện các giao dịch liên ngân hàng.

	Một điều nữa là tiền điện tử XRP, thường được gọi là Ripple, là một loại tiền kỹ thuật số không điển hình, mà nhiều chuyên gia trong thế giới tiền điện tử thậm chí còn không coi là tiền điện tử. Việc tịch thu XRP này chủ yếu liên quan đến việc tiền điện tử này không phân quyền. Mặc dù dựa trên cấu trúc blockchain, nhưng nó được kiểm soát bởi công ty Ripple, công ty phát triển và đảm bảo các giao dịch diễn ra trong nền tảng của mình.

	Một điểm đặc biệt khác của Ripple, khiến nó khác biệt với thế giới tiền điện tử, chính là mục tiêu mà nó được tạo ra. Khác với hầu hết các loại tiền điện tử, XRP không được tạo ra như một "đồng tiền" được sử dụng phổ biến; trên thực tế, chức năng của nó là "tiền" có thể được sử dụng giữa các trung gian tài chính, để vượt qua và nâng cao hiệu quả của các công nghệ cũ như SWIFT.

	Tính năng cuối cùng này của Ripple có lẽ là tính năng đưa tiền tệ kỹ thuật số xa nhất khỏi thế giới "crypto" và gần nhất với thế giới tài chính truyền thống. Từ quan điểm này, có thể nói rằng XRP là điểm giao thoa đầu tiên giữa tài chính và thế giới tiền điện tử. Trong bối cảnh mà các ngân hàng và tổ chức tài chính thường xem tiền điện tử là mối đe dọa và là nguồn bong bóng đầu cơ nguy hiểm, Ripple là đồng tiền điện tử đầu tiên tìm được sự quan tâm cụ thể từ các trung gian tài chính.

	XRP đã được công ty Ripple phát hành từ năm 2012. Một trong những đặc điểm cơ bản của tiền điện tử là tất cả các đơn vị XRP được hệ thống dự kiến đều được phát hành ngay lập tức; số lượng XRP dự kiến là 100 tỷ đơn vị đã được "khai thác" tại thời điểm tiền điện tử ra đời. Lượng Ripple được khai thác lớn (nếu bạn so sánh với giới hạn tối đa 21 triệu Bitcoin) được chọn chính xác vì lý do chức năng.

	Giá trị của Ripple không thể cao bằng Bitcoin, vì người tạo ra nó không muốn XRP trở thành kho lưu trữ giá trị ảo (vàng ảo) như Bitcoin đã trở thành. Nhưng họ hình dung rằng nó có thể được các ngân hàng sử dụng một cách thiết thực để thực hiện các giao dịch liên ngân hàng. Nếu mục tiêu của công ty là thay thế công nghệ SWIFT được hoàn thành, tất cả các ngân hàng sẽ muốn nắm giữ một lượng lớn XRP để đảm bảo đủ khả năng thực hiện các hoạt động mà họ muốn.

	
IOTA

	IOTA là một dự án tiền điện tử mã nguồn mở, không thể khai thác, được phát triển và ra mắt từ năm 2015 đến năm 2016 bởi một nhóm các nhà phát triển người Đức. Để hỗ trợ dự án, "Quỹ IOTA" đã được thành lập với sự đóng góp từ số tiền do người dùng quyên góp.

	IOTA là một loại tiền điện tử sáng tạo ra với mục tiêu cụ thể: khắc phục gánh nặng và sự cồng kềnh của công nghệ blockchain. Như đã nêu trên trang web chính thức của IOTA, các nhà phát triển muốn hoạt động theo hướng một loại tiền điện tử "nhẹ".
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	Những người phát minh ra IOTA bắt đầu từ một giả định rất quan trọng, đó là trong thập kỷ tới, ước tính sẽ có hơn 50 tỷ thiết bị được kết nối với Internet. Những thiết bị này sẽ được kết nối trên toàn thế giới, ngay cả ở những quốc gia nơi cơ cấu ngân hàng và các dịch vụ tài chính nói chung gần như không tồn tại.

	Ngoài vấn đề phát triển kém của nền kinh tế tài chính, những

	Các quốc gia mới đang đối mặt với thế giới liên kết, được đặc trưng bởi các thể chế nhà nước không đầy đủ, không thể áp đặt mạnh mẽ đồng tiền quốc gia và thường phải chịu những đợt phá giá mạnh. Những đồng xu yếu và bị mất giá nghiêm trọng như vậy khiến những người sử dụng chúng không thể thanh toán các khoản chi tiêu hàng ngày. IOTA có mục tiêu cho phép quản lý "các khoản thanh toán nhỏ", đảm bảo an toàn và có chi phí gần như bằng không.

	Các thiết bị được kết nối với nhau sẽ cần có khả năng trao đổi những khoản tiền nhỏ với nhau, ngay lập tức. Chính vì mục đích này mà IOTA đã được hình thành, và nó vẫn phù hợp với bất kỳ tình huống nào khác mà cần quản lý bất kỳ loại giao dịch nào, kể cả những giao dịch lớn.

	Để đạt được mục tiêu đầy tham vọng này, vào thời điểm thiết kế IOTA, người ta đã quyết định rằng nó phải tách biệt khỏi các loại tiền điện tử dựa trên blockchain. Trong khi vẫn duy trì tầm nhìn liên quan đến sự đồng thuận phân tán, cần có một cách tiếp cận khác để làm cho mạng có thể mở rộng trong hệ sinh thái IOTA, nơi sẽ có hàng chục tỷ thiết bị được kết nối. Thật ra, từ quan điểm của IOTA, chúng tôi muốn khuyến khích việc sử dụng tiền điện tử cho các hoạt động hàng ngày; làm như vậy sẽ phải xác thực hàng ngàn giao dịch mỗi giây. Như đã đề cập trước đó đối với các loại tiền điện tử khác, bao gồm cả việc mở rộng khối blockchain và giảm thời gian xác thực, cho đến nay chưa có loại tiền điện tử nào có thể xác thực hơn 200 giao dịch mỗi giây.

	IOTA sử dụng Tangle, một giao thức phần mềm dựa trên đồ thị có hướng không chu trình (DAG) khác biệt sâu sắc so với giao thức blockchain. Trước khi đi vào giải thích sự đổi mới đáng kể của "Tangle", cần phải làm rõ khái niệm "đồ thị có hướng không chu trình". Trong khoa học máy tính, và đôi khi trong toán học, chúng ta có nghĩa là đồ thị có hướng không chu trình, còn được gọi là "đồ thị không chu trình có hướng" (từ tiếng Anh Directed Acyclic Graph, DAG), là một loại đồ thị có hướng hoặc đồ thị có hướng không chu trình.

	Đồ thị có hướng là cấu trúc tổng quát hơn của biểu đồ cây đơn giản. Trong biểu đồ cây, có một nguồn chung và một tập hợp các nút, được sắp xếp ở nhiều cấp độ khác nhau. Đồ thị hai chiều, không giống như biểu đồ cây, không có cấu trúc chặt chẽ như vậy, nhưng đối với mỗi "nguồn", các nút không được sắp xếp theo một cách đều đặn. Bên trong đồ thị có "các nút", hay "các hộp" của đồ thị, và "các cung" hoặc đường đi cần thiết để đi từ nút này sang nút khác.

	 

	ĐẶC ĐIỂM CỦA IOTA:

	Không có chi phí giao dịchĐể gửi một giao dịch IOTA, thiết bị của người gửi phải xác minh hai giao dịch trước đó trong Tangle, thực hiện một hoạt động "Bằng chứng công việc". IOTA thiếu sự phân biệt giữa "người dùng" và "thợ đào". Tất cả các chủ thể tham gia vào mạng lưới đều là các nút của mạng IOTA và bắt buộc phải "làm việc" để có thể tham gia.

	Khả năng mở rộng vô hạn:Để gửi một giao dịch, hai giao dịch khác phải được xác nhận trước, và khi số lượng người dùng tăng lên, hiệu quả của mạng cũng tăng theo. Bằng cách này, vấn đề của các loại tiền điện tử khác cho phép số lượng giao dịch mỗi giây có hạn sẽ được khắc phục. Mạng lưới càng phát triển, IOTA càng tăng tốc các giao dịch của mình. Hệ thống điều chỉnh theo kích thước của nó.

	Giao dịch nhanh chóngThời gian thực hiện giao dịch tỷ lệ nghịch với số lượng giao dịch trong Tangle. Khi IOTA được áp dụng rộng rãi, các giao dịch sẽ diễn ra gần như ngay lập tức.

	 

	Cung tiền cố định:Tất cả các đơn vị hiện có đều được tạo ra trong "khối khởi đầu", và số lượng đó sẽ không bao giờ thay đổi. Tổng số tiền tương đương với

	2.779.530.283.277.761 iota.



CHƯƠNG 4
TIỀN ĐIỆN TỬ 2.0


	Tiền điện tử 2.0, còn được gọi là tiền điện tử "nền tảng", ra đời từ ý tưởng của Vitalik Buterin, một lập trình viên người Canada gốc Nga. Anh ấy là người phát minh ra Ethereum, được thiết kế vào năm 2013 khi anh ấy chỉ mới 20 tuổi. Ý tưởng của lập trình viên người Canada là khai thác công nghệ blockchain 360 độ, không chỉ giới hạn việc sử dụng nó trong ứng dụng trong thế giới tiền điện tử. Gần như song song với ý tưởng của Buterim, một nền tảng hoạt động tương tự khác đã được phát triển, đó là NEO.

	Các nền tảng này là sự phát triển của web 3.0 theo nghĩa là chúng nhằm cho phép phổ biến rộng rãi "Kinh tế thông minh", thông qua việc phát triển quy mô lớn các ứng dụng, phần mềm chia sẻ và hợp đồng thông minh. Sự phát triển của Nền kinh tế thông minh trên các nền tảng này được thúc đẩy bởi cấu trúc mã nguồn mở và nói chung là bởi khả năng chia sẻ thông tin giữa tất cả người dùng. Mỗi ứng dụng và phần mềm đều có thể được người dùng tải xuống miễn phí và các tập lệnh của chúng "mở" cho bất kỳ ai muốn tham khảo.

	
ETHEREUM

	Ethereum, không giống Bitcoin, không chỉ là một loại tiền điện tử; nó là một nền tảng phi tập trung để quản lý các hợp đồng thông minh. Mặc dù Bitcoin được dự định là một phương tiện trao đổi ảo, nhưng người sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, không muốn giới hạn dự án của mình chỉ ở chức năng này. Khái niệm nền tảng rộng hơn nhiều so với khái niệm tiền điện tử. Nền tảng Ethereum cũng là một loại tiền điện tử, đồng tiền chạy trong mạng Ethereum chính xác là Ether (viết tắt là ETH), nhưng tính năng chính của nó là một nền tảng cho phép phát triển các ứng dụng, phần mềm và "Hợp đồng thông minh". Hoạt động của

	Các hợp đồng này được thể hiện trong lập trình của các ứng dụng tự động thực hiện chính xác những gì đã được lập trình tại thời điểm thỏa thuận giữa các bên. Bằng cách này, sẽ không có khả năng ngừng hoạt động, kiểm duyệt, gian lận hoặc sự can thiệp từ bên thứ ba. Ý tưởng của Buterin, khi ông bắt đầu phát triển Ethereum vào năm 2013, là tận dụng tối đa mọi tiềm năng của blockchain. Thực tế, ông tin rằng việc sử dụng công nghệ chỉ đơn thuần như một "sổ cái" để trao đổi tiền điện tử là hạn chế.
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	Quá trình phát triển Ethereum bắt đầu vào năm 2013 và phiên bản đầu tiên của phần mềm đã được phát hành từ tháng 2 năm 2014. Kể từ đó, một loạt các phiên bản phần mềm đã được công bố, giới thiệu và phát triển ba ngôn ngữ lập trình mới để viết Hợp đồng thông minh.

	Để tài trợ cho sự phát triển của nền tảng, Ether đã được ra mắt lần đầu tiên trong một đợt bán trước công khai, theo hình thức tương tự như IPO (chào bán lần đầu ra công chúng), giúp huy động được khoảng 19 triệu USD bằng BTC.

	Trong sự đơn giản tột độ, Ethereum có thể được trình bày như một máy tính chia sẻ lớn nhất, có khả năng cung cấp sức mạnh to lớn, có sẵn ở mọi nơi và mãi mãi. Nói cách khác, Ethereum là một nền tảng tính toán được "thưởng" thông qua các giao dịch được thực hiện bằng Ether. Đây là một nền tảng mà tất cả những ai muốn trở thành một phần của mạng lưới đều có thể áp dụng. Bằng cách này, họ sẽ có một giải pháp cho phép tất cả những người tham gia có một kho lưu trữ được chia sẻ và không thể thay đổi. Dự án Ethereum linh hoạt và phù hợp để sử dụng trong các lĩnh vực ứng dụng khác nhau, nó có thể được định nghĩa là một "Blockchain có thể lập trình" không chỉ cho phép bạn thực hiện các "hoạt động" được xác định trước và tiêu chuẩn hóa, mà còn cho phép người dùng tự tạo "hoạt động" của riêng họ.

	Nền tảng hoạt động của toàn bộ mạng Ethereum là tiền điện tử của nền tảng, Ether. Nó được sử dụng để thực hiện tất cả các giao dịch và hoạt động trong nền tảng. Ví dụ, một người dùng muốn "chạy" hợp đồng của riêng mình trong Ethereum phải trả phí cho dịch vụ này cho hệ thống bằng Ether. Tương tự, nhà phát triển ứng dụng hoặc phần mềm thông qua nền tảng phải "trả tiền" cho dịch vụ do Ethereum cung cấp. Thanh toán có thể bao gồm cả Ether do chủ thể nắm giữ hoặc thông qua "công việc" của chủ thể, tức là cung cấp sức mạnh tính toán của mình để đảm bảo hệ thống Ethereum.

	Về hoạt động của blockchain Ethereum, nó có các đặc điểm tương tự như blockchain Bitcoin: một chức năng cơ bản là do các "thợ đào" thực hiện, những người tạo ra các khối và xác thực các giao dịch. Trung bình cứ 15 giây lại có một khối được tạo ra, và để thưởng cho công việc của mình, những người khai thác nhận được 15 Ether cho mỗi khối. Hệ thống chưa dự kiến số lượng Ether tối đa có thể phát hành, vì lý do này mà hiện tại có khoảng 100 triệu Ether đang lưu hành. Số lượng Ether, theo dự kiến hiện tại của hệ thống, sẽ tiếp tục tăng không ngừng, theo mô hình đã được xác định trước. Tuy nhiên, không thể loại trừ khả năng các lập trình viên có thể đề xuất thay đổi đối với sự tăng trưởng không giới hạn của Ether, điều này nếu được mạng chấp nhận có thể dẫn đến việc giảm dần lượng phát hành của nó, như ví dụ với Bitcoin.

	
Hợp đồng thông minh

	Đặc điểm nổi bật của Ethereum, cũng như sự đổi mới quan trọng nhất của nó, là việc giới thiệu "Hợp đồng thông minh". Hợp đồng thông minh là các giao thức máy tính tạo điều kiện thuận lợi, xác minh hoặc thực thi việc đàm phán thực hiện một phần hoặc toàn bộ hợp đồng. Nói tóm lại, chúng là những hợp đồng được hệ thống tự động thực hiện. Với các loại hợp đồng như vậy, nhiều loại điều khoản hợp đồng có thể được tự động hóa một phần hoặc hoàn toàn, tự thực hiện hoặc cả hai. Hợp đồng thông minh mong muốn đảm bảo an ninh cao hơn các hợp đồng hiện có và giảm chi phí giao dịch liên quan đến thương lượng.

	Nền tảng Ethereum tự nó đảm bảo các hợp đồng thông minh, chịu trách nhiệm ủy quyền, xác thực và chứng thực các hợp đồng.

	
NEO

	NEO là nền tảng blockchain quan trọng thứ hai sau Ethereum; đây là dự án của các nhà phát triển Trung Quốc, được ra mắt ngay sau Ethereum vào tháng 2 năm 2014, với mục tiêu cạnh tranh với nền tảng đầu tiên. Mục tiêu đầy tham vọng của NEO là thúc đẩy sự thay đổi kinh tế thông qua việc phát triển "Kinh tế thông minh". Dự án NEO quản lý các hợp đồng thông minh và phát triển phần mềm trên nền tảng của mình thông qua thanh toán bằng đồng tiền của nền tảng, NEO. Nền tảng hoạt động thông qua một blockchain mà các khối được tạo ra cách nhau 15 giây mỗi khối. Hoạt động của mạng luôn được đảm bảo bởi những người khai thác, những người tạo và xác thực trong các khối và do đó được thưởng cho công việc của họ bằng một lượng tiền điện tử.

	Các lập trình viên NEO, mặc dù thừa nhận sự tương đồng của dự án họ so với dự án Ethereum, nhưng lại xác định một lợi thế về khả năng mở rộng (tức là số lượng giao dịch mà blockchain của họ có thể xác thực mỗi giây). Một điểm khác biệt quan trọng so với Ethereum là NEO hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình phổ biến, chẳng hạn như Microsoft.net và Java. Mặt khác, Ethereum lại yêu cầu kiến thức chuyên môn về các ngôn ngữ lập trình của nó. Một điểm khác biệt nữa giữa dự án NEO và Ethereum nằm ở số lượng đơn vị NEO có thể phát hành, giới hạn được đặt ở mức 100 triệu đơn vị.
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	Đơn vị NEO không thể chia nhỏ, trên thực tế không thể mua ví dụ 0,5 NEO. Số lượng NEO có thể nắm giữ luôn phải là số nguyên. Vì lý do này, đối với các hoạt động trong mạng, "GAS" được sử dụng làm tiền điện tử trao đổi, một loại tiền điện tử phụ thuộc vào NEO, nhưng hoạt động trong cùng một mạng. Bất kỳ ai nắm giữ NEO trong một khoảng thời gian nhất định trong danh mục đầu tư của họ sẽ nhận được một lượng GAS tương ứng với số lượng NEO nắm giữ, giống như một loại "cổ tức". Bằng cách này, những người nắm giữ NEO có động lực để giữ tiền điện tử này trong thời gian dài.

	
ICO

	ICO (Chào bán tiền xu lần đầu) là một hình thức gây quỹ trong đó một "Token" hoặc một "Coin" được chào bán thông qua một nền tảng blockchain, đổi lấy tiền tệ fiat hoặc một loại tiền điện tử khác (như Ether, NEO hoặc Bitcoin).

	Các ICO diễn ra trong các nền tảng như Ethereum và NEO, và được thực hiện thông qua Hợp đồng thông minh. Ở đây, một Hợp đồng Thông minh được tạo ra để hai bên đối tác là: công ty hoặc người muốn đưa Token hoặc Coin ra thị trường; người có ý định ký ICO. Thông qua hợp đồng này, người đăng ký sẽ nhận được tiền điện tử được đưa ra thị trường vào thời điểm cuối cùng do hợp đồng quy định. Số tiền thu được thông qua ICO được sử dụng để tài trợ cho hoạt động kinh doanh hoặc dự án của những người đưa ra đề nghị.

	Cơ chế tài trợ thông qua ICO gợi nhớ đến cơ chế mà các công ty muốn lên sàn chứng khoán thông qua IPO (Chào bán lần đầu ra công chúng) đã thực hiện. Mặc dù có phạm vi tương tự, ICO lại khác biệt sâu sắc so với đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Thứ nhất, tiền điện tử là tài sản kỹ thuật số, nhưng chúng không thuộc cụ thể vào một công cụ tài chính được các nhà lập pháp quy định rõ ràng. Các bên được liệt kê tham gia vào đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) được pháp luật bảo vệ và có quyền không mua cổ phiếu mới phát hành cho đến ngày cổ phiếu đó thực sự được niêm yết. Điều quan trọng nhất cần chỉ ra là khi những người tham gia IPO mua cổ phiếu của một công ty, họ sẽ trở thành cổ đông.

	Đối tượng token hoặc đồng xu của các ICO có thể được trao đổi và sử dụng như một loại tiền điện tử thông thường, nhưng hoạt động và xác thực giao dịch của chúng diễn ra trên cùng một blockchain với nền tảng mà chúng được phát hành.

	Những người "khởi động" ICO, được gọi là "nhà tài trợ", thường cung cấp quyền truy cập vào "sách trắng" mô tả dự án, các thành viên chủ chốt trong nhóm và các điều khoản chính của ICO (ví dụ: báo cáo tài chính, chi tiết hợp đồng và thời gian).

	Trong quá trình bảo lãnh phát hành, người tham gia thường được yêu cầu chuyển tiền điện tử hoặc tiền pháp định đến một hoặc nhiều địa chỉ được chỉ định hoặc ví trực tuyến của "nhà tài trợ" ICO. Việc đăng ký có thể hoàn thành trong vài phút. Một thực thể cũng có thể được thưởng bằng token ICO bằng cách thực hiện một số nhiệm vụ cho công ty phát hành, chẳng hạn như tiếp thị trên các diễn đàn tiền điện tử. Sau khi ICO hoàn thành, các token ICO sẽ được phân phối đến các địa chỉ được chỉ định hoặc ví trực tuyến của những người tham gia.



	

CHƯƠNG 5
ĐẦU TƯ VÀO TIỀN ĐIỆN TỬ


	Các phương pháp chính để đầu tư vào tiền điện tử và các phương pháp kiếm lãi từ chúng được mô tả ngắn gọn dưới đây.

	Giao dịch- Thông qua việc sử dụng các sàn giao dịch được quản lý, có thể mua và trao đổi tiền điện tử bằng cách tiếp cận thị trường toàn cầu, mở cửa 24 giờ một ngày và 7 ngày một tuần. Người dùng chủ yếu có hai loại sàn giao dịch: tập trung (do các công ty tư nhân kiểm soát, nơi tiền phải được gửi đến ví của sàn giao dịch) và phi tập trung (tiền vẫn thuộc sở hữu của người dùng và giao dịch diễn ra trên các nền tảng ngang hàng).

	Cái trước cung cấp một cách tiếp cận tương tự hơn với các trang web giao dịch truyền thống, tuy nhiên người dùng có thể bị hạn chế dựa trên quốc gia xuất xứ của họ và dễ bị tấn công bởi tin tặc hơn. Những loại sau phức tạp hơn về mặt kỹ thuật, nhắm đến người dùng có trình độ cao hơn, nhưng lại mang lại mức độ bảo mật cao hơn cả về mặt bảo vệ tiền và quyền riêng tư. Cuối cùng, còn có các phương pháp khác để nhanh chóng có được tiền điện tử, chẳng hạn như hoán đổi.

	ICO (Chào bán tiền xu lần đầu) -Chúng là một danh mục gây quỹ cộng đồng dành riêng cho Utility Tokens, hay các loại tiền điện tử mà việc sở hữu chúng sẽ mang lại quyền truy cập vào các sản phẩm hoặc dịch vụ của một công ty cụ thể. Trong quá khứ, mặc dù gây ra nhiều tranh cãi gay gắt, họ đã cho phép người dùng tăng vốn đầu tư trong thời gian rất ngắn. Việc người dùng ngày càng tiếp xúc nhiều hơn với loại hình chào mời này (đầu tư được gửi trực tiếp đến các nhóm, không có bất kỳ bảo đảm nào) đã dẫn đến sự xuất hiện của nhiều vụ lừa đảo ICO.

	Nhận thức cao hơn từ phía người dùng sau đó đã khiến ICO phát triển thành IEO (Chào bán trao đổi ban đầu). Nói ngắn gọn, IEO tương tự như ICO nhưng được quản lý bởi các sàn giao dịch lớn, những sàn này không chỉ quản lý hoạt động gây quỹ cộng đồng mà còn thay mặt người dùng xác minh tính hợp pháp của các dự án được giới thiệu. Do đó, người dùng tin tưởng vào sàn giao dịch có xu hướng đầu tư vào một dự án hơn.

	STOs (Chào bán token bảo mật)- Là một danh mục gây quỹ cộng đồng dành riêng cho Token Bảo mật, hoặc các loại tiền điện tử đại diện cho cổ phiếu thực sự của một công ty cụ thể. Loại hình chào bán này bắt đầu được định nghĩa sau khi các cơ quan quản lý bày tỏ ý kiến về một số ICO nhất định, xác định chúng là chứng khoán chứ không phải tiện ích. Khác với các sáng kiến truyền thống, thông qua STO, có thể tiếp cận đối tượng toàn cầu thông qua việc bán và sau đó giao dịch trên thị trường; thị trường này, không giống như các thị trường truyền thống, mở cửa 24 giờ một ngày và 7 ngày một tuần. Đáng theo dõi sự phát triển của loại hình ưu đãi này vì nó có thể chiếm phần lớn các sáng kiến sẽ diễn ra trong tương lai.

	Cho vay- Nhà đầu tư có thể kiếm lãi từ tiền điện tử thông qua các khoản vay. Loại cho vay phổ biến nhất là cho vay trao đổi, trong đó tiền điện tử được "cho vay" cho các nhà giao dịch yêu cầu (người vay). Hầu hết các nền tảng đều đảm bảo hoàn trả 100% vốn vay cũng như lãi suất. Loại hình đầu tư này, mặc dù nhắm đến đối tượng giao dịch chuyên nghiệp, nhưng đang ngày càng thành công nhờ khả năng mang lại lợi nhuận ngày càng cao.

	
Chiến lược tiền điện tử

	10 chiến lược tiền điện tử hàng đầu

	Hệ thống này bắt đầu từ giả định rằng trong 10 loại tiền điện tử có vốn hóa thị trường lớn nhất, luôn có một "cốt lõi vững chắc" được hình thành bởibitcoinNgữ cảnh: , Văn bản cần dịch: ,EthereumNgữ cảnh: , Văn bản cần dịch: ,LitecoinNgữ cảnh: , Văn bản cần dịch: ,Bitcoin CashNgữ cảnh: , Văn bản cần dịch: ,Gợn sóngvàVội vã, trong khi các vị trí khác khá biến động và được luân phiên nắm giữ bởi các đồng tiền nhưMoneroNgữ cảnh: , Văn bản cần dịch: ,IotaNgữ cảnh: , Văn bản cần dịch: ,CardanoNgữ cảnh: , Văn bản cần dịch: ,Ethereum ClassicNgữ cảnh: , Văn bản cần dịch: ,NEOvàNEM.

	Ví dụ, bắt đầu với ngân sách 1.000 đô la, bạn phải mua 100 đô la mỗi loại tiền điện tử trong top mười. Hãy nhớ kiểm tra chúng hàng tháng và rút tiền khi bạn đạt được các mục tiêu đã đặt ra.

	Chiến lược Kế hoạch Tích lũy (CAP)

	Hệ thống này ban đầu được các ngân hàng áp dụng cho các quỹ đầu tư, nhưng nó hoàn toàn có thể được nhân rộng trong thế giới tiền điện tử. Các giả định cơ bản của CAP là sự tích lũy vốn tiến bộ và giảm thiểu rủi ro nhờ "bình quân giá đô la". Ví dụ, khi áp dụng nó vào tiền điện tử, cần phải mua ba loại token khác nhau, trong đó có lẽ hai loại đã được thiết lập, chẳng hạn như bitcoin và Ethereum, và một loại "mới nổi", như có thểStellar Lumen. Sau đó, bạn quyết định số tiền nào để đầu tư và tần suất bạn phải kiểm tra danh mục đầu tư để xem xu hướng.

	Chiến lược đầu tư tiền điện tử theo giá trị

	Trong số các chiến lược trung và dài hạn, chiến lược "theo giá trị" cũng nổi bật, một phần giống với chiến lược trước đó (CAP), nhưng khác biệt về việc lựa chọn loại tiền tệ để đặt cược.

	Trong trường hợp này, tiền điện tử phải được lựa chọn dựa trên tiềm năng tương lai của chúng, bị ảnh hưởng bởi các giá trị như: một dự án vững chắc (xemEOSNgữ cảnh: , Văn bản cần dịch: ,RìaNgữ cảnh: , Văn bản cần dịch: ,Tron), giá thấp, cộng đồng người dùng và việc giới thiệu bất kỳ công nghệ mới nào. Nghiên cứu và phân tích về các yếu tố này sẽ giúp bạn chọn đúng đồng tiền cho chiến lược.

	Chiến lược tiền điện tử theo phần nghìn

	Đây là một chiến lược đầu tư tiền điện tử dựa trên phân tích hiệu suất của những đồng tiền đã bắt đầu từ vài xu và tạo nên cú hích lớn, đạt giá hàng trăm đô la.

	Chúng ta đang nói về những "viên vàng" thực sự, và nhiệm vụ của bạn là tìm chúng trong số 100 người đứng đầu. Nên chọn ít nhất năm cổ phiếu, đầu tư 100 euro vào mỗi cổ phiếu và giữ khoản đầu tư.

	Chiến lược giao dịch tiền điện tử trong ngắn hạn

	Sau khi phân tích các chiến lược được chỉ định cho trung và dài hạn, hãy kết thúc tổng hợp này bằng giao dịch tiền điện tử ngắn hạn. Trong trường hợp này, mục tiêu là dự đoán những biến động quyết định giá của một tài sản mỗi ngày, hoặc trong trường hợp của chúng ta là một loại tiền điện tử.

	Chiến lược này đòi hỏi nhiều thời gian và năng lượng để theo dõi thị trường, và dựa trên khái niệm đơn giản là mua khi giá giảm và bán khi giá tăng.

	 



CHƯƠNG 6
Năm bước để đầu tư thành công vào tiền điện tử là gì?


	
		Học những điều cơ bản



	Đừng đầu tư vào những gì bạn không biết! Đầu tiên, hãy hiểu rõ hoạt động của blockchain, thuật ngữ, các khía cạnh kỹ thuật và động lực liên quan đến thế giới này.

	Đừng vội vàng, kiến thức chuyên sâu về một chủ đề đòi hỏi một thời gian dài nghiên cứu.

	
		Tích lũy kinh nghiệm



	Thị trường tiền điện tử còn khá non trẻ và dễ biến động mạnh so với các thị trường truyền thống. Giao dịch không phải là ngẫu hứng và đòi hỏi kinh nghiệm; bạn chỉ nên mạo hiểm một số tiền mà bạn có thể chấp nhận mất.

	
		Theo dõi diễn biến trong thế giới tiền điện tử hàng ngày.



	Thế giới Blockchain đang phát triển nhanh hơn bất kỳ lĩnh vực truyền thống nào khác, vì vậy hãy cập nhật thông tin về sự phát triển của nó thông qua các trang tin tức, mạng xã hội và bằng cách tham gia các nhóm thảo luận trên Telegram và các nền tảng khác.

	
		DYOR - Tự mình tìm hiểu



	Hãy đảm bảo bạn nghiên cứu kỹ trước khi đầu tư vào một dự án! Kiểm tra tất cả các chi tiết của loại tiền điện tử mà bạn muốn đầu tư và tự hỏi bản thân:

	Vốn hóa của nó là bao nhiêu?

	Khối lượng giao dịch trên thị trường là bao nhiêu và lịch sử giá như thế nào?

	Những người trong đội có thật và có thể kiểm chứng được không?

	Doanh nghiệp có được đăng ký theo luật không?

	Dự án này có đủ phổ biến không?

	Bản trắng tôi đang tham khảo có phản ánh một sứ mệnh cụ thể không, hay các mục tiêu của dự án có vẻ không thực tế?

	Đội có sẵn để trả lời câu hỏi của tôi không và cộng đồng theo dõi dự án có đang hoạt động không?

	Có phải là trao đổi Tôi đang sử dụng để giao dịch an toàn và được đăng ký theo quy định của pháp luật? Và khi tất cả những điều này vẫn chưa đủ...

	5. Hãy dùng trực giác của bạn

	Không sao nếu bạn hoài nghi. Nếu một dự án không hoàn toàn thuyết phục bạn, có thể nó không đáng để đầu tư. Nếu bạn thấy có điều gì đó không ổn hoặc bạn không đủ tự tin, có lẽ đã đến lúc dừng lại hoặc rút khỏi khoản đầu tư. Sự bất động là kẻ thù của một thế giới không ngừng phát triển, vì vậy hãy cố gắng tìm hiểu thông tin nhiều nhất có thể và di chuyển trên thị trường theo kiến thức bạn đã tích lũy và trực giác của bạn.

	Chúc bạn giao dịch thành công!

	 


KẾT LUẬN

	Mục tiêu của hướng dẫn này là để xác minh các khả năng đầu tư trong một thị trường phức tạp, chưa trưởng thành và liên tục phát triển, như thị trường tiền điện tử. Việc phân tích thị trường và các "tài sản" cấu thành nó được thực hiện theo hai hướng dẫn. Đầu tiên là xác định các đặc điểm liên quan và khác biệt của tiền điện tử từ góc độ lý thuyết. Điều này được thực hiện bằng cách giải thích sự khác biệt giữa các loại tiền điện tử quan trọng nhất và lập danh mục chúng.

	Tuy nhiên, khó khăn trong việc định nghĩa và sự thiếu hụt luật pháp không phải là vấn đề ít quan tâm. Thực tế, nó có tác động tài chính quan trọng, chỉ cần nghĩ đến các loại thuế đánh vào lợi nhuận vốn phải nộp trong trường hợp tiền điện tử được coi là một khoản đầu tư tài chính. Ngoài ra, cần nhớ rằng nếu tiền điện tử là một khoản đầu tư tài chính, thì thông tin đáng kể và sự minh bạch rộng hơn cũng nên được đảm bảo, điều mà hiện tại hoàn toàn không được đảm bảo.

	Ngoài các cân nhắc về thuế, cần lưu ý rằng thị trường tiền điện tử và "Blockchain" nói chung còn rất non trẻ. Thị trường không chỉ trẻ mà cho đến gần đây, còn bị "thống trị" về vốn hóa thị trường bởi một "tài sản" duy nhất: Bitcoin.

	Để làm trầm trọng thêm những vấn đề này, tác động mạnh mẽ của các sàn giao dịch đối với giá tiền điện tử được thể hiện rõ qua việc yêu cầu phí hoa hồng cao. Tỷ lệ hoa hồng cao này là hệ quả của rủi ro mà các nhà điều hành cung cấp dịch vụ trung gian trong các giao dịch giữa tiền pháp định và tiền điện tử phải đối mặt. Thực tế, một thị trường biến động và được quản lý kém như vậy buộc các trung gian phải tự bảo vệ mình và yêu cầu lợi nhuận tương xứng với rủi ro đã chấp nhận cho dịch vụ cung cấp. Tình hình được nêu trên là một triệu chứng của thanh khoản thị trường không hoàn toàn.

	Ngoài ra, cần lưu ý rằng số lượng giao dịch, mặc dù đã tăng lên đáng kể trong giai đoạn vừa qua, nhưng vẫn còn thấp. Số lượng nhỏ không có lợi cho cạnh tranh, điều này nếu khốc liệt hơn chắc chắn sẽ dẫn đến việc giảm hoa hồng.
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